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Kính gửi : Qúy khách !

Thư ngỏ

Đèn LED Việt Vương xin gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất tới Quý khách.

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng Đèn LED Việt Vương trong suốt chặng đường hình thành 

và phát triển.

Thưa quý khách, trải qua gần 10 năm phát triển, với sự nỗ lực không ngừng đến nay Đèn LED Việt vương đã nghiên 

cứu và đưa ra thị trường danh mục sản phẩm gồm hơn 65 loại đèn đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường từ các sản 

phẩm đèn chiếu sáng, trang trí dân dụng đến các sản phẩm chiếu sáng công nghiệp và chiếu sáng chuyên biệt như y 

tế, phòng sạch. Chúng tôi đã giành được sự tin tưởng và ủng hộ rộng khắp trong nhiều dự án lớn, trọng điểm quốc gia 

như: Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc, Sân golf Đại Lải, Sân golf Hoàng Gia, Sân golf Hilltop, Sân golf Sky Lake, sân golf Hoàng Hậu, 

Chiếu sáng bờ biển thành phố Vũng Tàu, Hệ thống sân đào tạo bóng đá trẻ liên đoàn bóng đá Việt Nam, khách sạn 

Bancona, Bệnh viện đa khoa Phương Đông, Khách sạn Grand Palace... Đèn LED Việt Vương cũng giành được sự ủng hộ 

rộng khắp của hàng ngàn cư dân trong các khu đô thị cao cấp như Vincom reverside, Royal city, Ecopark, The Manor 

(Lào Cai), The manor (Hà nội), Keangnam, Gamuda,Madarin Garden, Dolphin, Phú Mỹ Hưng, Dleroisolei, Khu biệt thự 

Vân Đồn Quảng Ninh, Vicom Thanh Hóa.v.v

Xác định giá trị cốt lõi để tồn tại và cạnh tranh là chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt, Đèn LED Việt Vương tiếp tục đẩy 

mạnh hợp tác với những nhà sản xuất phát triển công nghệ nguồn chiếu sáng hàng đầu thế giới như: Nichia, Rubycon 

(Nhật Bản), Osram (Đức), IWAT, TI, Bridgelux, Cree (Mỹ), LEDil (Phần Lan).  Chúng tôi đã và đang là đối tác ủy quyền hàng 

đầu Việt Nam của Nichia Corp, nhà sản xuất chip LED lớn nhất thế giới.

Đèn LED Việt Vương là nhãn hiệu đã được đăng ký bản quyền, các sản phẩm của đèn LED Việt Vương được cấp các 

chứng chỉ chất lượng uy tín như: ISO 9001:2008, TCVN 8782:2011, TCVN 8781:2011...

Các sản phẩm chiếu sáng của Đèn LED Việt Vương luôn được cập nhật các thế hệ lõi phát sáng và chip điều khiển 

mới nhất nên luôn có hiệu năng phát sáng nằm trong nhóm tốt nhất thị trường với cùng mức tiêu thụ năng lượng. Đèn 

LED Việt Vương cũng là một trong số ít các nhà sản xuất cung cấp sản phẩm chiếu sáng với thời gian bảo hành đèn 
lên tới 05 năm. Chúng tôi có khát vọng phát triển các sản phẩm chiếu sáng chất lượng cao mang thương hiệu Việt 

Nam để mang tới nguồn ánh sáng thịnh vượng cho quý khách. Bên cạnh chi tiết phần cứng, chúng tôi đã và đang đẩy 

mạnh tích hợp công nghệ AI (4.0) cho các sản phẩm của mình để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Việt Vương rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Qúy khách hàng.

Xin chân thành cảm ơn !

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
CÔNG NGHỆ VIỆT VƯƠNG

T/M CÔNG TY

Giám đốc

Nguyễn Thị Vân Anh
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Nichia corp thành lập 

năm 1956 đoạt giải thưởng 

Nobel với sáng chế LED trắng 

của nhà khoa học Shuji 
Nakamura đã mở đường cho 

ngành công nghiệp LED 

Chiếu sáng thế giới.

Nichia là nhà sản xuất 
chip LED package lớn nhất 
thế giới 2018.
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» ĐÈN LED DÂN DỤNG TRONG NHÀ

» ĐÈN LED SÂN VƯỜN, TIỂU CẢNH

Đèn LED Downlight Đèn LED BànĐèn LED Panel Đèn LED Ốp Trần

DÂN DỤNG
ĐÈN LED
Đèn LED Việt Vương được sử dụng chiếu sáng trong nhiều lĩnh vực dân dụng như : nhà ở, biệt 

thự, nhà hàng, khách sạn, resort, quán cafe, quán bar, showroom, văn phòng, cửa hàng …

Đèn LED T5 Trang Trí

Đèn LED Đọc Sách
Đèn LED Bậc Thang

trong nhàĐèn LED Thả Bàn Ăn

Đèn LED Tường
trong nhà

Đèn LED Gương

Đèn LED âm nước
Đèn LED tường năng

lượng mặt trời

Đèn LED âm đất
Đèn LED trang trí

khung cửa sổ

Đèn LED nấm
Đèn LED âm đất
dẫn hướng xe

Đèn LED bậc thang
ngoài trời

Đèn LED hắt
ngoài trời

Đèn LED tường
ngoài trời



Sử dụng đèn LED Downlight Việt Vương trong thiết kế chiếu sáng nội thất nhằm tăng hiệu quả 

chiếu sáng, tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống.

Đèn LED Downlight Việt Vương được ứng dụng nhiều trong chiếu sáng : nhà ở, biệt thự, văn 

phòng, showroom, các khu trung tâm thương mại…

Dòng đèn LED Downlight thông minh tích hợp hoàn hảo với hệ thống Smarthome của các hãng 

hàng đầu thế giới Schneider, Crestron, Dali với chuẩn điều khiển 0-10V giúp khách hàng trải 

nghiệm không gian ánh sáng theo cách của bạn.

Ứng dụng

Đặc điểm

Sử dụng chip LED từ những nhà cung cấp Chip LED hàng đầu thế giới như Nichia - Nhật Bản và 

Bridgelux - Mỹ tạo hiệu năng chiếu sáng cao nhất thị trường.

Chỉ số hoàn màu CRI lên đến 90, giúp ánh sáng phát ra trong hơn, thật hơn, bảo vệ thị lực người 

sử dụng, đảm bảo tính thẩm mỹ của không gian thiết kế.

Toàn bộ sản phẩm đèn LED Việt Vương sử dụng tản nhiệt hợp kim nhôm AL 6030 với độ tinh khiết 

99%, giúp tăng hiệu năng tản nhiệt tối đa, tăng tuổi thọ và công năng phát sáng.

Kết hợp từ Chip LED cao cấp và Bộ chuyển nguồn chuyên biệt được thiết kế riêng LED, Việt 

Vương cam kết đem lại sản phẩm đèn LED có hiệu năng chiếu sáng cao nhất có thể lên tới 145 

lumens/W và không ngừng được cải tiến qua từng năm.

Công nghệ hàng đầu :

Vật liệu cao cấp :

Hiệu năng chiếu sáng cực cao :

Chất lượng ánh sáng cao :

Tuổi thọ của bộ đèn LED Downlight lên tới 50.000 giờ. Sản phẩm hoàn thiện của LED Việt Vương 

được bảo hành 5 năm với Chip LED và 3 năm với driver (chấn lưu).

Tích hợp tính năng thông minh AI (4.0) với 1 số dòng đèn để giao tiếp hiệu quả với các hệ thống 

điều khiển ánh sáng chuẩn 0-10V với khả năng điều khiển bằng trợ lý giọng nói Google Assistant.

Tuổi thọ dài :

Đèn LED
Downlight
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ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 1
VDL1B

*  Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Lựa chọn thêm : Sản phẩm có thể tích hợp tính năng tăng giảm cường độ sáng (dimable) (0-10V).

                                 - Áp dụng với các sản phẩm Downlight từ 10W trở lên.

                                 - Nguyên lý tích hợp dimable : xem chi tiết tại trang 38.               

                                 - Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

Đèn LED Downlight model 1 (VDL1B) được thiết kế chuyên dùng 

cho mục đích chiếu điểm với thấu kính trong và độ mở nhỏ, 

giúp tăng khả năng tập trung chùm sáng, làm nổi bật khu vực 

chiếu sáng. Góc chiếu có thể điều chỉnh linh hoạt.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :
Được ứng dụng nhiều trong chiếu sáng điểm hoặc chiếu sáng 

trang trí: showroom, trung tâm thương mại, cửa hàng, khu vực 

trưng bày, chiếu sáng những khu vực cần nổi bật, tranh tượng, 

phù điêu...

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12/15 W

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

130 lumens/W145 lumens/W 120 lumens/WVDL1B/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Thông số kỹ thuật

“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”08

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

84 x 67

108 x 78

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

70

90

CÔNG
SUẤT (W)

7

7

MÃ ĐÈN

VDL1B/N - 7 W/C

VDL1BL/N - 7 W/C

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

100 - 265 VAC, 50 Hz

GÓC MỞ
CHÙM SÁNG

240

240

CRI

> 90

> 90

CHIP LED

Nichia

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000 

50.000

12VDL1B/N - 12 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz 240> 90Nichia 50.000 108 x 78 90

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

376,200

506,000

591,600

CÓ
SẴN

135 x 115

135 x 115

105

105

12

15

VDL1BL/N - 12 W/C

VDL1B/N - 15 W/C

100 - 265 VAC, 50 Hz

100 - 265 VAC, 50 Hz

240

240

> 90

> 90

Nichia

Nichia

50.000 

50.000

15VDL1BS/N - 15 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz 240> 90Nichia 50.000 108 x 78 90

744,000

827,200

674,138

ĐẶT
HÀNG

Ø

D

H

Góc quay 450



ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 1

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

VDL1C

Đèn LED Downlight model 1 (VDL1C) là dòng đèn rọi công suất 

thấp với thiết kế vỏ nhôm độc đáo kết hợp thấu kính góc rọi 

nhỏ tạo ra chùm sáng sắc nét, có độ rộng vừa phải.  

Dùng làm đèn chiếu trong các không gian nhỏ như tủ trưng 

bày, khe nội thất và cũng có thể được sử dụng làm đèn dẫn 

vào phòng trong các khách sạn, khu nghỉ dưỡng.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn
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Góc quay 450

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

140 lumens/W130 lumens/W 115 lumens/WVDL1C

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Thông số kỹ thuật

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

1 100 - 265 VAC, 50 Hz Bridgelux 240> 90 60 x 18 43

MÃ ĐÈN

VDL1C - 1 W/C

ĐIỆN ÁP GÓC MỞ
CHÙM SÁNG

CRICHIP LED TUỔI THỌ
(giờ)

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

CÓ
SẴN

50.000 189,300

ĐẶT
HÀNG

D

H

Ø



VDL2
ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 2

Đèn LED Downlight model 2 (VDL2) được thiết kế với tấm nhựa 

tán quang cao cấp PMMA, nhằm hạn chế độ chói của đèn 

LED. Ánh sáng được phân bổ đều với góc chiếu rộng, bề mặt 

phẳng, sơn tĩnh điện cao cấp, thiết kế đơn giản, sang trọng. 

VDL2 phù hợp cho chiếu sáng dân dụng thông thường.

LED Việt Vương bổ sung màu sắc mặt đèn đa dạng, với 4 màu 

lựa chọn giúp khách hàng có thêm sự lựa chọn cho các không 

gian nội thất khác nhau.

* Đặc điểm :

Dùng nhiều cho : nhà ở, văn phòng, phòng ngủ, phòng khách, 

trung tâm thương mại ....

* Ứng dụng :

* Thông số kỹ thuật

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Áp dụng cho mọi công suất 3/5/7/9/12/15 W

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

130 lumens/W145 lumens/W 120 lumens/WVDL2/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

Các mẫu vỏ mới cập nhật 2018 (lựa chọn màu vỏ đèn) - Đặt hàng

VDL2C(*) (Crom) VDL2S(**) (Silver) VDL2G(***) ( Gold)

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn
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(*) : tăng 5 % (**) : tăng 5 % (***) : tăng 5 %

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

90 x 45 79

103119 x 65

CÔNG
SUẤT (W)

3

5

VDL2/N - 3 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL2/N - 5 W/C

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

1200> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 1200

Nichia

Nichia

119 x 65 103

103119 x 65

7

9

VDL2/N - 7 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL2SM/N - 9 W/C

1200> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 1200

Nichia

Nichia

136 x 55 117

117

215,000

348,000

385,000

492,000

620,000

710,000136 x 55

9

12

VDL2/N - 9 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL2/N - 12 W/C

1200> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 1200

Nichia

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

136 x 55 117

140

852,000

988,000161 x 65

15

15

VDL2SM/N - 15 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL2/N - 15 W/C

1200> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 1200

Nichia

Nichia

50.000

50.000

Ø

D

Ø
H



GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

119 x 65 103

117136 x 55

CÔNG
SUẤT (W)

7

9

VDL2CLR/N - 7 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL2CLR/N - 9 W/C

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

1200> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 1200

Nichia

Nichia

136 x 55 117

103119 x 65

12

7

VDL2CLR/N - 12 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL2CLY/N - 7 W/C

1200> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 1200

Nichia

Nichia

136 x 55 117

117

456,200

734,700

841,400

456,200

734,700

841,400136 x 55

9

12

VDL2CLY/N - 9 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL2CLY/N - 12 W/C

1200> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 1200

Nichia

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

119 x 65 103

117

456,200

734,700136 x 55

7

9

VDL2CLG/N - 7 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL2CLG/N - 9 W/C

1200> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 1200

Nichia

Nichia

50.000

50.000

117 841,400136 x 5512VDL2CLG/N - 12 W/C > 90100 - 265 VAC, 50 Hz 1200Nichia 50.000

Ø

D

Ø

H

ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 2

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

VDL2CL

11WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

Đèn LED downlight model 2 (VDL2CL) là dòng đèn được thiết 

kế để tạo ra các màu sắc đa dạng, đặc biệt như màu đỏ, 

vàng, xanh lá cây.

* Đặc điểm :

Đèn dùng cho mục đích chiếu sáng trang trí, công trình nội 

thất dân dụng, văn phòng, các khu tâm linh.

* Ứng dụng :

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

* Bước sóng - Màu sắc ánh sáng

(XANH LÁ) (VÀNG) (ĐỎ)
GREEN YELLOW RED

VDL2CL/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

VDL2CLG(*) (Xanh lá) VDL2CLY(**) (Vàng) VDL2CLR(***) ( Đỏ)



Đây là dòng đèn LED thông minh được tích hợp tính năng thay 

đổi cường độ ánh sáng của hệ thống đèn LED để phù hợp với 

nhu cầu sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau.

Dùng cho chiếu sáng nội thất cao cấp, phòng khách, phòng 

ngủ, phòng họp hội nghị, khách sạn, resort.

* Ứng dụng :

* Đặc điểm :

* Màu sắc ánh sáng

* Áp dụng cho mọi công suất 9/12 W

TRẮNG TRUNG TÍNH VÀNG

4000K ± 500K6000K ± 500K 3000K ± 500KD-VDL2/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Thông số kỹ thuật

* Bảo hành 5 năm với đèn, 1 năm với điều khiển, 3 năm với dim
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

DIM TĂNG GIẢM CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG

- Thay đổi cường độ ánh sáng đèn theo cách mà bạn muốn từ 10% - 100%. 

- Bảng điều khiển cơ hoặc cảm ứng sang trọng, hiện đại,dễ sử dụng.

- Tính năng nhớ 4 chế độ cường độ ánh sáng bạn có thể lựa chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

- Điều khiển từ xa có thể được tích hợp với bảng điều khiển thuận tiện cho sử dụng.

- Điều khiển cùng lúc hệ thống lên tới 50 đèn cùng lúc.

* Tính năng :

* Công tắc điều khiển

KÍCH THƯỚC
(L x W x H)

87 x 87 x 54 78 x 78

86 x 86 x 35

MODEL

DYCM

DYCT1

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC

180 - 240 VAC

74 x 120 x 42DYCT2 180 - 240 VAC

LỖ KHOÉT
(L x H)

58 x 65

42 x 70

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

250,000

833,000

775,000

Bảng điều khiển cảm ứng
DYCT1 DYCT2DYCM

Nút điều khiển

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

136 x 55

119 x 65

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

117

103

CÔNG
SUẤT (W)

9

9

MÃ ĐÈN

D-VDL2/N - 9 W/C

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC

180 - 240 VAC

GÓC MỞ
CHÙM SÁNG

1200

1200

CRI

> 90

> 90

CHIP LED

Nichia

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000 

50.000D-VDL2S/N - 9 W/C

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

870,000

646,000

136 x 55 11712 180 - 240 VAC 1200> 90Nichia 50.000D-VDL2/N - 12 W/C 940,000

ĐÈN LED SMART LIGHTING
D-VDL2

“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”12

* Sơ đồ : - Nguyên lý sử dụng Dim (Điều chỉnh cường độ ánh sáng) trang 38.

                 - Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.



ĐÈN LED SMART LIGHTING

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

DY-VDL2

13WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

Đây là dòng đèn LED thông minh được tích hợp tính năng thay 

đổi, lựa chọn màu sắc ánh sáng theo cách bạn muốn. Trong 

dải màu sắc ánh sáng từ 3000K - 6000K.

Dùng cho chiếu sáng nội thất trong văn phòng, gia đình, 

khách sạn, resort.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

* Bảo hành 5 năm với đèn, 1 năm với điều khiển, 3 năm với dim
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

Bảng điều khiển cảm ứng

DYCT1 DYCT2

ĐÈN LED ĐIỀU CHỈNH MÀU SẮC ÁNH SÁNG

- Thay đổi màu sắc ánh sáng theo cách mà bạn muốn trong dải nhiệt độ màu từ 3000K - 6000K. Bạn có thể chọn bất cứ màu nào chỉ 

bằng cách chạm tay.

- Bảng điều khiển cảm ứng sang trọng, hiện đại.

- Tính năng nhớ 4 chế độ màu sắc ánh sáng cơ bản : hội nghị, ăn uống, làm việc và giải trí. Bạn có thể chọn cài đặt chế độ sáng theo 

4 nút sẵn trên bảng điều khiển cảm ứng.

- Điều khiển hệ thống từ xa bằng điều khiển cầm  tay.

* Tính năng :

* Màu sắc ánh sáng

* Áp dụng cho mọi công suất 7/9/12 W

TRẮNGTRUNG TÍNHVÀNG
MÀU SẮC

MÃ ĐÈN

DY-VDL2/N

3000K 3200K 3300K 3500K 3800K 4200K 4400K 5000K 6000K

* Thông số kỹ thuật

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

119 x 65

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

103

CÔNG
SUẤT (W)

7

MÃ ĐÈN

DY-VDL2/N - 7 W/C

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC

GÓC MỞ
CHÙM SÁNG

1200

CRI

> 90

CHIP LED

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000

9DY-VDL2S/N - 9 W/C 180 - 240 VAC 1200> 90Nichia 50.000 119 x 65 103 582,000

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

485,000

136 x 55 1179DY-VDL2/N - 9 W/C 180 - 240 VAC 1200> 90Nichia 50.000 720,000

136 x 55 11712DY-VDL2/N - 12 W/C 180 - 240 VAC 1200> 90Nichia 50.000 810,000

* Sơ đồ : - Nguyên lý sử dụng Đèn LED đổi màu trang 39.

                 - Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

* Công tắc điều khiển cảm ứng

KÍCH THƯỚC
(L x W x H)

86 x 86 x 35

MODEL

DYCT1

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC

74 x 120 x 42DYCT2 180 - 240 VAC

LỖ KHOÉT
(L x H)

58 x 65

42 x 70

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

833,000

775,000



ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 3C
VDL3C

“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”14

* Ứng dụng :

Đèn LED Downlight model 3 (VDL3C) là dòng đèn downlight 

có hiệu năng phát sáng cao phù hợp cho triển khai chiếu 

sáng đại trà.

Chiếu sáng chung cư, trung tâm thương mại, trường học...

* Đặc điểm :

* Bảo hành 3 năm với cả đèn và chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Áp dụng cho mọi công suất 9/12/15/20/30 W

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

120 lumens/W130 lumens/W 115 lumens/WVDL3C/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Thông số kỹ thuật

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

243,000

305,480

675,900

836,000

1,390,000

TUỔI THỌ
(giờ)

Nichia

Nichia

Nichia

Nichia

Nichia

118 x 36 90

115138 x 39

9

12

VDL3C/N - 9 W/C 180 - 240 VAC

VDL3C/N - 12 W/C

1200> 80

> 80180 - 240 VAC 1200

178 x 44 155

160188 x 45

15

20

VDL3C/N - 15 W/C 180 - 240 VAC

VDL3C/N - 20 W/C

1200> 80

> 80180 - 240 VAC 1200

50.000

50.000

50.000

50.000

240 x 56 21030VDL3C/N - 30 W/C 180 - 240 VAC 1200> 80 50.000

D

H

Ø



ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 5A

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

VDL5A

15WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

Đèn LED Downlight mẫu 5A (VDL5A) là dòng đèn downlight với cấu 

trúc mặt vuông làm tăng sự lựa chọn lắp đặt cho các không gian kiến 

trúc hiện đại với trần lam hoặc trần gỗ.

Lắp đặt tại sảnh, hành lang các khu căn hộ, trung tâm thương mại...

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Áp dụng cho mọi công suất 5/9/12/18/24 W

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

130 lumens/W145 lumens/W 120 lumens/WVDL5A/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Thông số kỹ thuật

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

LỖ KHOÉT
D’ x R’ (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

5

9

VDL5A/N - 5 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL5A/N - 9 W/C

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

1200> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 1200

Nichia

Nichia

12

18

VDL5A/N - 12 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL5A/N - 18 W/C

1200> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 1200

Nichia

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000

50.000

86 x 86 x 24

120 x 120 x 24

75 x 75

105 x 105

50.000

50.000

143 x 143 x 24

170 x 170 x 24

120 x 107

155 x 155

24VDL5A/N - 24 W/C > 90100 - 265 VAC, 50 Hz 1200Nichia 50.000 223 x 230 x 24 205 x 205

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

219,500

297,300

315,200

430,150

562,700

H

D’

R’

D



ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 8A1
VDL8A1

“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”16

VDL8A1 là dòng đèn được thiết kế với phong cách châu Âu, kiểu dáng 

chắc chắn, bền bỉ, phục vụ cho nhu cầu chiếu sáng với không gian 

đẳng cấp sang trọng.

Thân đèn nhôm đúc áp lực với ánh sáng đạt chất lượng cao, chỉ số hoàn 

màu CRI > 90 đặc biệt gam màu vàng ấm, có nhiệt độ màu đạt 2500K 

(màu ánh sáng của ngọn nến) tạo ra không gian ấm cúng, sang trọng.

Mặt đèn VDL8A1 thiết kế lồi với mục đích tập trung chùm sáng cho chiếu 

sáng điểm và gia tăng góc chiếu linh hoạt cho đèn. 

Dùng chiếu sáng trong các công trình yêu cầu chất lượng ánh sáng cao, 

không gian sang trọng, đẳng cấp như các khách sạn, resort, các sảnh 

tiếp đón, các phòng trưng bày, các cửa hàng thời trang sang trọng... 

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

TRẮNG
(6000K)

TRUNG TÍNH
(4000K)

VÀNG
(2500K)

130 lumens/W145 lumens/W 120 lumens/WVDL8A1/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12/15/30 W

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

7

12

VDL8A1/N - 7 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL8A1/N - 12 W/C

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

240> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 240

Nichia

Nichia

15

30

VDL8A1/N - 15 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL8A1/N - 30 W/C

240> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 240

Nichia

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000

50.000

95 x 92

120 x 65

78

110

50.000

50.000

145 x 75

145 x 120

125

125

429,800

750,800

1,100,100

1,979,700

* Lựa chọn thêm : Tính năng tăng giảm cường độ ánh sáng (0-10V).

                                 - Áp dụng với các sản phẩm Downlight từ 10W trở lên.

                                 - Nguyên lý tích hợp dimable : xem chi tiết tại trang 38.               

                                 - Liên hệ nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ thêm giải pháp.

* Thông số kỹ thuật

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

D

H

Ø



ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 8A2

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

VDL8A2

17WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

VDL8A2 là dòng đèn được thiết kế với phong cách châu Âu, với 

kiểu dáng chắc chắn, bền bỉ, phục vụ cho nhu cầu chiếu sáng 

tại các không gian sang trọng, cao cấp.

Thân đèn nhôm đúc áp lực với ánh sáng đạt chất lượng cao, chỉ 

số hoàn màu CRI > 90 đặc biệt gam màu vàng ấm, có nhiệt độ 

màu đạt 2500K (màu ánh sáng của ngọn nến) tạo ra không gian 

ấm cúng, sang trọng.

Mặt đèn VDL8A2 được thiết kế lõm nhằm tạo chùm sáng sâu, 

phù hợp chiếu sáng trang trí cho các không gian lớn, trần cao.

Dùng chiếu sáng trong các công trình yêu cầu chất lượng ánh 

sáng cao, không gian sang trọng, đẳng cấp như các khách sạn, 

resort, các sảnh tiếp đón, các phòng trưng bày, các cửa hàng 

thời trang sang trọng...

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

TRẮNG
(6000K)

TRUNG TÍNH
(4000K)

VÀNG
(2500K)

130 lumens/W145 lumens/W 120 lumens/WVDL8A2/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12/15/30 W

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Thông số kỹ thuật

* Lựa chọn thêm : Tính năng tăng giảm cường độ ánh sáng (0-10V).

                                 - Áp dụng với các sản phẩm Downlight từ 10W trở lên.

                                 - Nguyên lý tích hợp dimable : xem chi tiết tại trang 38.               

                                 - Liên hệ nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ thêm giải pháp.

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

7

12

VDL8A2/N - 7 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL8A2/N - 12 W/C

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

240> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 240

Nichia

Nichia

15

30

VDL8A2/N - 15 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL8A2/N - 30 W/C

240> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 240

Nichia

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000

50.000

50.000

120 x 87

145 x 75

107

125

50.000

95 x 110

145 x 120 

82

125

750,800

1,100,100

429,800

1,979,700

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

D

Ø

H



ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 8A3
VDL8A3

“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”18

D

Ø

H

TRẮNG
(6000K)

TRUNG TÍNH
(4000K)

VÀNG
(2500K)

130 lumens/W145 lumens/W 120 lumens/WVDL8A3/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12/15/30 W

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

7

12

VDL8A3/N - 7 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL8A3/N - 12 W/C

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

240> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 240

Nichia

Nichia

15

30

VDL8A3/N - 15 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL8A3/N - 30 W/C

240> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 240

Nichia

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000 95 x 112 80

50.000

50.000

50.000

120 x 65 

145 x 75

110

125

145 x 120 125

750,800

1,100,100

429,800

1,979,700

VDL8A3 là dòng đèn được thiết kế với phong cách châu Âu, 

với kiểu dáng chắc chắn, bền bỉ, phục vụ cho nhu cầu chiếu 

sáng tại các không gian sang trọng, cao cấp.

Thân đèn nhôm đúc áp lực với ánh sáng đạt chất lượng cao, 

chỉ số hoàn màu CRI > 90 đặc biệt gam màu vàng ấm, có 

nhiệt độ màu đạt 2500K (màu ánh sáng của ngọn nến) tạo ra 

không gian ấm cúng, sang trọng.

Mặt đèn VDL8A3 được thiết kế lõm nhằm tạo chùm sáng sâu, 

phù hợp chiếu sáng trang trí cho các không gian lớn, trần 

cao.

Mặt đèn bán nguyệt cách điệu thích hợp các ý đồ thiết kế 

đặc dụng.

Dùng chiếu sáng trong các công trình yêu cầu chất lượng 

ánh sáng cao, không gian sang trọng, đẳng cấp như các 

khách sạn, resort, các sảnh tiếp đón, các phòng trưng bày, 

các cửa hàng thời trang sang trọng...

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Thông số kỹ thuật

* Lựa chọn thêm : Tính năng tăng giảm cường độ ánh sáng (0-10V).

                                 - Áp dụng với các sản phẩm Downlight từ 10W trở lên.

                                 - Nguyên lý tích hợp dimable : xem chi tiết tại trang 38.            

                                 - Liên hệ nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ thêm giải pháp.



ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 8A4

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

VDL8A4

19WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Thông số kỹ thuật

* Lựa chọn thêm : Tính năng tăng giảm cường độ ánh sáng (0-10V).

                                 - Áp dụng với các sản phẩm Downlight từ 10W trở lên.

                                 - Nguyên lý tích hợp dimable : xem chi tiết tại trang 38.         

                                 - Liên hệ nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ thêm giải pháp.

TRẮNG
(6000K )

TRUNG TÍNH
(4000K)

VÀNG
(2500K)

130 lumens/W145 lumens/W 120 lumens/WVDL8A4/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12/15/30 W

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

7

12

VDL8A4/N - 7 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL8A4/N - 12 W/C

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

240> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 240

Nichia

Nichia

15

30

VDL8A4/N - 15 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL8A4/N - 30 W/C

240> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 240

Nichia

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000 95 x 107 78

50.000

50.000

50.000

120 x 65

145 x 75

110 

125

145 x 120 125

750,800

1,100,100

429,800

1,979,700

D

Ø

H

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

VDL8A4 là dòng đèn được thiết kế với phong cách châu Âu, với kiểu 

dáng chắc chắn, bền bỉ, phục vụ cho nhu cầu chiếu sáng tại các 

không gian sang trọng, cao cấp.

Thân đèn nhôm đúc áp lực với ánh sáng đạt chất lượng cao, chỉ số 

hoàn màu CRI > 90 đặc biệt gam màu vàng ấm, có nhiệt độ màu 

đạt 2500K (màu ánh sáng của ngọn nến) tạo ra không gian ấm 

cúng, sang trọng.

Mặt đèn VDL8A4 được thiết kế lõm nhằm tạo chùm sáng sâu, phù 

hợp chiếu sáng trang trí cho các không gian lớn, trần cao

Mặt đèn ovan cách điệu thích hợp các ý đồ thiết kế đặc dụng.

Dùng chiếu sáng trong các công trình yêu cầu chất lượng ánh sáng 

cao, không gian sang trọng, đẳng cấp như các khách sạn, resort, 

các sảnh tiếp đón, các phòng trưng bày, các cửa hàng thời trang 

sang trọng...

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :



VDL8A5 là dòng đèn được thiết kế với phong cách châu Âu, với 

kiểu dáng chắc chắn, bền bỉ, phục vụ cho nhu cầu chiếu sáng 

tại các không gian sang trọng, cao cấp.

Thân đèn nhôm đúc áp lực với ánh sáng đạt chất lượng cao, chỉ 

số hoàn màu CRI > 90 đặc biệt gam màu vàng ấm, có nhiệt độ 

màu đạt 2500K (màu ánh sáng của ngọn nến) tạo ra không gian 

ấm cúng, sang trọng.

Mặt đèn VDL8A5 được thiết kế lõm nhằm tạo chùm sáng sâu, 

phù hợp chiếu sáng trang trí cho các không gian lớn, trần cao.

Mặt đèn khoét tròn cách điệu thích hợp các ý đồ thiết kế đặc 

dụng.

Dùng chiếu sáng trong các công trình yêu cầu chất lượng ánh 

sáng cao, không gian sang trọng, đẳng cấp như các khách sạn, 

resort, các sảnh tiếp đón, các phòng trưng bày, các cửa hàng 

thời trang sang trọng...

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Thông số kỹ thuật

* Lựa chọn thêm : Tính năng tăng giảm cường độ ánh sáng (0-10V).

                                 - Áp dụng với các sản phẩm Downlight từ 10W trở lên.

                                 - Nguyên lý tích hợp dimable : xem chi tiết tại trang 38.     

                                 - Liên hệ nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ thêm giải pháp.

TRẮNG
(6000K)

TRUNG TÍNH
(4000K)

VÀNG
(2500K)

130 lumens/W145 lumens/W 120 lumens/WVDL8A5/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12/15/30 W

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

7

12

VDL8A5/N - 7 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL8A5/N - 12 W/C

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

240> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 240

Nichia

Nichia

15

30

VDL8A5/N - 15 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL8A5/N - 30 W/C

240> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 240

Nichia

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000 95 x 109 77

50.000

50.000

50.000

120 x 65

145 x 75

110

125

145 x 120 125

750,800

1,100,100

429,800

1,979,700

ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 8A5
VDL8A5

“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”20

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

D

Ø

H



ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 8A6

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

VDL8A6

21WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Thông số kỹ thuật

* Lựa chọn thêm : Tính năng tăng giảm cường độ ánh sáng (0-10V).

                                 - Áp dụng với các sản phẩm Downlight từ 10W trở lên.

                                 - Nguyên lý tích hợp dimable : xem chi tiết tại trang 38.                

                                 - Liên hệ nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ thêm giải pháp.

TRẮNG
(6000K)

TRUNG TÍNH
(4000K)

VÀNG
(2500K)

130 lumens/W145 lumens/W 120 lumens/WVDL8A6/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12/15W

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

LỖ KHOÉT
D’ x R’(mm)

CÔNG
SUẤT (W)

7

12

VDL8A6/N - 7 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL8A6/N - 12 W/C

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

100 - 265 VAC, 50 Hz

15

Nichia

Nichia

Nichia

> 90

> 90

> 90

240

240

240

50.000 

50.000 

50.000 

112 x 112 x 87 92 x 92

142 x 142 x 87 122 x 122

172 x 172 x 87 152 x 152

549,244

794,850

1,198,820VDL8A6 /N- 15 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

TUỔI THỌ
(giờ)

VDL8A6 là dòng sản phẩm đèn rọi được thiết kế với mặt vuông, thân 

nhôm độc đáo, có khả năng tạo ra chùm sáng rọi sắc nét rực rỡ.

Dùng làm đèn downlight chiếu trong các không gian nội thất yêu 

cầu sự sang trọng, đặc biệt thích hợp với các không gian nội thất 

trần nhôm, gỗ, trần thanh lan.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

D

D’

R

R’

H



ĐÈN LED SMART LIGHTING
D-VDL8A

“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”22

D-VDL8A là dòng đèn LED thông minh được tích hợp tính năng 

thay đổi cường độ ánh sáng của hệ thống đèn LED để phù hợp 

với nhu cầu sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Dùng cho chiếu sáng nội thất hiện đại cao cấp, phòng khách, 

phòng ngủ, phòng họp hội nghị, khách sạn, resort.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

* Bảo hành 5 năm với đèn, 1 năm với điều khiển, 3 năm với dim
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Tính năng :

D-VDL8A1/N D-VDL8A2/N D-VDL8A4/N D-VDL8A5/ND-VDL8A3/N

- Thay đổi cường độ ánh sáng đèn theo cách mà bạn muốn từ 10% - 100%. 

- Bảng điều khiển cơ hoặc cảm ứng sang trọng, hiện đại,dễ sử dụng.

- Tính năng nhớ 4 chế độ cường độ ánh sáng bạn có thể lựa chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

- Điều khiển từ xa có thể được tích hợp với bảng điều khiển thuận tiện cho sử dụng.

- Điều khiển cùng lúc hệ thống lên tới 50 đèn cùng lúc.

* Màu sắc ánh sáng

TRẮNG TRUNG TÍNH VÀNG

4000K ± 500K6000K ± 500K 3000K ± 500KD-VDL8A/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Thông số kỹ thuật

* Công tắc điều khiển

KÍCH THƯỚC
(L x W x H)

87 x 87 x 54 78 x 78

86 x 86 x 35

MODEL

DYCM

DYCT1

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC

180 - 240 VAC

74 x 120 x 42DYCT2 180 - 240 VAC

LỖ KHOÉT
(L x H)

58 x 65

42 x 70

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

250,000

833,000

775,000

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

120 x 65

120 x 87

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

110

107

CÔNG
SUẤT (W)

12

12

MÃ ĐÈN

D-VDL8A1/N - 12 W/C

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC

180 - 240 VAC

GÓC MỞ
CHÙM SÁNG

240

240

CRI

> 90

> 90

CHIP LED

Nichia

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000 

50.000D-VDL8A2/N - 12 W/C

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

1,080,800

1,080,800

120 x 65

120 x 65

110

110

12

12

D-VDL8A3/N - 12 W/C 180 - 240 VAC

180 - 240 VAC

240

240

> 90

> 90

Nichia

Nichia

50.000 

50.000D-VDL8A4/N - 12 W/C

1,080,800

1,080,800

120 x 65 11012D-VDL8A5/N - 12 W/C 180 - 240 VAC 240> 90Nichia 50.000 1,080,800

Bảng điều khiển cảm ứng
DYCT1 DYCT2DYCM

Nút điều khiển

* Sơ đồ : - Nguyên lý sử dụng Dim (Điều chỉnh cường độ ánh sáng) trang 38.

                 - Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

DIM TĂNG GIẢM CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG



TRẮNGTRUNG TÍNHVÀNG
MÀU SẮC

MÃ ĐÈN

DY-VDL8A2/N - 7W/C

3000K 3200K 3300K 3500K 3800K 4200K 4400K 5000K 6000K

ĐÈN LED SMART LIGHTING

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

DY-VDL8A2

23WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

* Bảo hành 5 năm với đèn, 1 năm với điều khiển, 3 năm với dim
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

Đây là dòng đèn LED thông minh được tích hợp tính năng thay 

đổi, lựa chọn màu sắc ánh sáng theo nhu cầu sử dụng, trong 

dải màu sắc ánh sáng từ 3000K - 6000K.

Dùng cho chiếu sáng nội thất trong văn phòng, gia đình, 

khách sạn, resort.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

Bảng điều khiển cảm ứng

DYCT1 DYCT2

- Thay đổi màu sắc ánh sáng theo nhu cầu sử dụng trong dải nhiệt độ màu từ 3000K - 6000K. Bạn có thể chọn bất cứ màu nào chỉ bằng 

cách chạm tay.

- Bảng điều khiển cảm ứng sang trọng, hiện đại.

- Tính năng nhớ 4 chế độ màu sắc ánh sáng cơ bản : hội nghị, ăn uống, làm việc và giải trí. Bạn có thể chọn cài đặt chế độ sáng theo 

4 nút sẵn trên bảng điều khiển cảm ứng.

- Điều khiển hệ thống từ xa bằng điều khiển cầm  tay.

* Tính năng :

* Công tắc điều khiển cảm ứng

KÍCH THƯỚC
(L x W x H)

86 x 86 x 35

MODEL

DYCT1

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC

74 x 120 x 42DYCT2 180 - 240 VAC

LỖ KHOÉT
(L x H)

58 x 65

42 x 70

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

833,000

775,000

* Thông số kỹ thuật

* Màu sắc ánh sáng

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

95 x 110

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

82

CÔNG
SUẤT (W)

7

MÃ ĐÈN

DY-VDL8A2/N - 7 W/C

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC

GÓC MỞ
CHÙM SÁNG

240

CRI

> 90

CHIP LED

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000 

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

519,300

* Sơ đồ : - Nguyên lý sử dụng Đèn LED đổi màu trang 39.

                 - Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

ĐÈN LED ĐIỀU CHỈNH MÀU SẮC ÁNH SÁNG



ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 8B
VDL8B

“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”24

VDL8B là dòng đèn rọi cao cấp với khả năng chống chói, mặt 

đèn được mạ crom cao cấp sang trọng.

Dùng trong chiếu sáng khách sạn, resort, các không gian nội 

thất cao cấp.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

7

12

VDL8B/N - 7 W/C 100-265 VAC, 50Hz

VDL8BS/N - 12 W/C

ĐIỆN ÁP CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

240> 90

> 90100-265 VAC, 50Hz 240

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000 68 x 80 55

50.000 68 x 80 55 526,500

405,300

20

30

VDL8B/N - 20 W/C 100-265 VAC, 50Hz

VDL8B/N - 30 W/C

240> 90

> 90100-265 VAC, 50Hz 240

50.000

50.000

110 x 131 95

142 x 153 125

1,183,200

1,872,400

40VDL8B/N - 40 W/C > 90100-265 VAC, 50Hz 240 50.000 165 x 178 150 2,015,300

12VDL8B/N - 12 W/C > 90100-265 VAC, 50Hz 240 50.000 85 x 105 75 736,400

15VDL8BS/N - 15 W/C > 90100-265 VAC, 50Hz

Nichia

CHIP LED

Nichia

Nichia

Nichia

Nichia

Nichia

Nichia 240 50.000 85 x 105 75 916,000

TRẮNG
(6000K)

TRUNG TÍNH
(4000K)

VÀNG
(2500K)

130 lumens/W145 lumens/W 120 lumens/WVDL8B/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12/15/20/30/40 W

* Thông số kỹ thuật

D

Ø

H



ĐÈN LED SMART LIGHTING

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

D-VDL8B

25WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

* Bảo hành 5 năm với đèn, 1 năm với điều khiển, 3 năm với dim
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

D-VDL8B là dòng đèn LED thông minh được tích hợp tính năng thay 

đổi cường độ ánh sáng của hệ thống đèn LED để phù hợp với nhu 

cầu sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau.

Dùng cho chiếu sáng nội thất cao cấp, phòng khách, phòng ngủ, 

phòng họp hội nghị, khách sạn, resort.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

Bảng điều khiển cảm ứng
DYCT1 DYCT2DYCM

Nút điều khiển

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

85 x 105

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

75

CÔNG
SUẤT (W)

12

MÃ ĐÈN

D-VDL8B/N - 12 W/C 

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC

GÓC MỞ
CHÙM SÁNG

240Nichia

CRI

> 90

CHIP LED TUỔI THỌ
(giờ)

50.000

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

980,000

* Thông số kỹ thuật

- Thay đổi cường độ ánh sáng đèn theo cách mà bạn muốn từ 10% - 100%. 

- Bảng điều khiển cơ hoặc cảm ứng sang trọng, hiện đại,dễ sử dụng.

- Tính năng nhớ 4 chế độ cường độ ánh sáng bạn có thể lựa chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

- Điều khiển từ xa có thể được tích hợp với bảng điều khiển thuận tiện cho sử dụng.

- Điều khiển cùng lúc hệ thống lên tới 50 đèn cùng lúc.

* Tính năng :

* Màu sắc ánh sáng

TRẮNG TRUNG TÍNH VÀNG

4000K ± 500K6000K ± 500K 3000K ± 500KD-VDL8B

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Công tắc điều khiển

KÍCH THƯỚC
(L x W x H)

87 x 87 x 54 78 x 78

86 x 86 x 35

MODEL

DYCM

DYCT1

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC

180 - 240 VAC

74 x 120 x 42DYCT2 180 - 240 VAC

LỖ KHOÉT
(L x H)

58 x 65

42 x 70

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

250,000

833,000

775,000

* Sơ đồ : - Nguyên lý sử dụng Dim (Điều chỉnh cường độ ánh sáng) trang 38.

                 - Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

DIM TĂNG GIẢM CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG



* Áp dụng cho mọi công suất 7/12 W

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

130 lumens/W145 lumens/W 120 lumens/WVDL9/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

Góc xoay dọc 900

Góc xoay ngang 1800

ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 9
VDL9

“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”26

Đèn LED Downlight model 9 (VDL9) được thiết kế với chip LED 

COB tích hợp, mặt kính trong và vỏ đèn đặc biệt, hướng chiếu 

điều chỉnh được quay 1800 theo chiều ngang và 900 theo chiều 

thẳng đứng. Đây là mẫu đèn chiếu đa dụng cho các nhu cầu 

chiếu điểm, chiếu trang trí, và chiếu sáng từng khu vực như : 

chiếu tranh, phù điêu, tượng, background....

VDL9 sử dụng cho các không gian nội thất cao cấp (showroom, 

salon, khách sạn, biệt thự cao cấp...) đáp ứng yêu cầu chiếu 

sáng nhiều điểm nhưng hạn chế tối đa số lượng đèn sử dụng.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

D

H

Ø

* Thông số kỹ thuật

551,200

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

716,560

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

130 x 85 112

112130 x 85

CÔNG
SUẤT (W)

7

12

VDL9/N - 7 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL9S/N - 12 W/C

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

300> 90

>90100 - 265 VAC, 50 Hz 300

Nichia

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000

50.000

981,700145155 x 12812VDL9/N - 12 W/C > 90100 - 265 VAC, 50 Hz 300Nichia 50.000



ĐÈN LED SMART LIGHTING

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

D-VDL9

27WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

* Bảo hành 5 năm với đèn, 1 năm với điều khiển, 3 năm với dim
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

D-VDL9 là dòng đèn LED thông minh được tích hợp tính năng thay 

đổi cường độ ánh sáng của hệ thống đèn LED để phù hợp với nhu 

cầu sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Dùng cho chiếu sáng nội thất cao cấp, phòng khách, phòng ngủ, 

phòng họp hội nghị, khách sạn, resort.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

Bảng điều khiển cảm ứng
DYCT1 DYCT2DYCM

Nút điều khiển

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

155 x 128

130 x 85

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

145

110

CÔNG
SUẤT (W)

12

12

MÃ ĐÈN

D-VDL9/N - 12 W/C

D-VDL9S/N - 12 W/C

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC

180 - 240 VAC

GÓC MỞ
CHÙM SÁNG

300

300

CRI

> 90

> 90

CHIP LED

Nichia

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000 

50.000

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

1,231,700

1,050,000

* Màu sắc ánh sáng

TRẮNG TRUNG TÍNH VÀNG

4000K ± 500K6000K ± 500K 3000K ± 500KD-VDL9

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Thông số kỹ thuật

- Thay đổi cường độ ánh sáng đèn theo cách mà bạn muốn từ 10% - 100%. 

- Bảng điều khiển cơ hoặc cảm ứng sang trọng, hiện đại,dễ sử dụng.

- Tính năng nhớ 4 chế độ cường độ ánh sáng bạn có thể lựa chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

- Điều khiển từ xa có thể được tích hợp với bảng điều khiển thuận tiện cho sử dụng.

- Điều khiển cùng lúc hệ thống lên tới 50 đèn cùng lúc.

* Tính năng :

* Công tắc điều khiển

KÍCH THƯỚC
(L x W x H)

87 x 87 x 54 78 x 78

86 x 86 x 35

MODEL

DYCM

DYCT1

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC

180 - 240 VAC

74 x 120 x 42DYCT2 180 - 240 VAC

LỖ KHOÉT
(L x H)

58 x 65

42 x 70

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

250,000

833,000

775,000

* Sơ đồ : - Nguyên lý sử dụng Dim (Điều chỉnh cường độ ánh sáng) trang 38.

                 - Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

DIM TĂNG GIẢM CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG



- Thay đổi màu sắc ánh sáng theo cách mà bạn muốn trong dải nhiệt độ màu từ 3000K - 6000K. Bạn có thể chọn bất cứ màu nào chỉ 

bằng cách chạm tay.

- Bảng điều khiển cảm ứng sang trọng, hiện đại.

- Tính năng nhớ 4 chế độ màu sắc ánh sáng cơ bản : hội nghị, ăn uống, làm việc và giải trí. Bạn có thể chọn cài đặt chế độ sáng theo 

4 nút sẵn trên bảng điều khiển cảm ứng.

- Điều khiển hệ thống từ xa bằng điều khiển cầm  tay.

* Tính năng :

* Công tắc điều khiển cảm ứng

KÍCH THƯỚC
(L x W x H)

86 x 86 x 35

MODEL

DYCT1

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC

74 x 120 x 42DYCT2 180 - 240 VAC

LỖ KHOÉT
(L x H)

58 x 65

42 x 70

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

833,000

775,000

* Màu sắc ánh sáng

* Thông số kỹ thuật

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

130 x 85

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

112

CÔNG
SUẤT (W)

7

MÃ ĐÈN

DY-VDL9/N - 7 W/C

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC

GÓC MỞ
CHÙM SÁNG

300

CRI

> 90

CHIP LED

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000 

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

651,200

TRẮNGTRUNG TÍNHVÀNG
MÀU SẮC

MÃ ĐÈN

DY-VDL9/N - 7W/C

3000K 3200K 3300K 3500K 3800K 4200K 4400K 5000K 6000K

ĐÈN LED SMART LIGHTING
DY-VDL9

“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”28

DY-VDL9 là dòng đèn LED thông minh được tích hợp tính năng 

thay đổi, lựa chọn màu sắc ánh sáng theo cách bạn muốn. 

Trong dải màu sắc ánh sáng từ 3000K - 6000K.

Dùng cho chiếu sáng nội thất trong văn phòng, gia đình, 

khách sạn, resort.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

Bảng điều khiển cảm ứng

DYCT1 DYCT2

* Sơ đồ : - Nguyên lý sử dụng Đèn LED đổi màu trang 39.

                 - Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

* Bảo hành 5 năm với đèn, 1 năm với điều khiển, 3 năm với dim
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

ĐÈN LED ĐIỀU CHỈNH MÀU SẮC ÁNH SÁNG



* Áp dụng cho mọi công suất 7/12 W

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

130 lumens/W145 lumens/W 120 lumens/WVDL9B/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Thông số kỹ thuật

503,250

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

912,300

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

110 x 83 97

112140 x 132

CÔNG
SUẤT (W)

7

12

VDL9B/N - 7 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL9B/N - 12 W/C

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

300> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 300

Nichia

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000

50.000

ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 9B

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

VDL9B

29WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

Đèn LED Downlight model 9B (VDL9B) được thiết kế với chip LED COB 

tích hợp, mặt kính trong và vỏ đèn đặc biệt nhỏ gọn, hướng chiếu 

điều chỉnh được quay 1800 theo chiều ngang và 900 theo chiều 

thẳng đứng. Đây là mẫu đèn với kích thước nhỏ gọn chiếu đa dụng 

cho các nhu cầu chiếu điểm, chiếu trang trí, và chiếu sáng từng khu 

vực như : chiếu tranh, phù điêu, tượng, background....

VDL9B sử dụng cho các không gian nội thất cao cấp (showroom, 

salon, khách sạn, biệt thự cao cấp...) đáp ứng yêu cầu chiếu sáng 

nhiều điểm nhưng hạn chế tối đa số lượng đèn sử dụng.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

D

H

Ø



ĐÈN LED RỌI RAY ÂM TRẦN
VM1

“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”30

Đèn LED rọi ray âm trần VM1 là dòng đèn được thiết kế dùng 

riêng cho các không gian nội thất hiện đại, năng động với 

yêu cầu thay đổi không gian chiếu sáng thường xuyên.

Dùng cho các không gian chiếu sáng kiến trúc hiện đại, các 

không gian trưng bày trình diễn sản phẩm với yêu cầu hiệu 

ứng ánh sáng lạ mắt, linh hoạt có thể thay đổi được.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

TRẮNG
(6000K)

TRUNG TÍNH
(4000K)

VÀNG
(2500K)

130 lumens/W145 lumens/W 120 lumens/WVM1/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Thông số kỹ thuật

H

D’

DR

KÍCH THƯỚC
D x R x H(mm)

56 x 56 x 56

LỖ KHOÉT
D’ x R’(mm)

47 x 47

CÔNG
SUẤT (W)

1 x 3

MÃ ĐÈN

VM1/N - 1 x 3 W/C

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC
50 Hz

GÓC
CHIẾU

240

CẤP BẢO
VỆ

IP20

CRI

> 90

CHIP LED

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000 

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

272,300

116 x 56 x 56 109 x 473 x 3VM1/N - 3 x 3 W/C 100 - 265 VAC
50 Hz

240 IP20> 90Nichia 50.000 892,300

143 x 56 x 55 136 x 474 x 3VM1/N - 4 x 3 W/C 100 - 265 VAC
50 Hz

240 IP20> 90Nichia 50.000 1,105,000

173 x 56 x 56 167 x 475 x 3VM1/N - 5 x 3 W/C 100 - 265 VAC
50 Hz

240 IP20> 90Nichia 50.000 1,485,000

334 x 56 x 56 327 x 4710 x 3VM1/N - 10 x 3 W/C 100 - 265 VAC
50 Hz

240 IP20> 90Nichia 50.000 3,692,500



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.
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Đèn LED Ray (VLT3) được thiết kế đơn giản, với 2 tông màu 

đen trắng phù hợp với hầu hết thiết kế nội thất, ánh sáng tập 

trung với góc chiếu 240, cường độ ánh sáng lớn thích hợp 

chiếu điểm, chiếu trang trí. Lắp đặt và bảo trì dễ dàng.

Góc quay đa dạng lên tới 3600.

Chiếu sáng trang trí trong nhà tại các khu vực cần điểm nhấn 

sáng như : treo tranh, bình hoa, phù điêu... Đặc biệt thích hợp 

chiếu sáng trưng bày tại showroom, shop...

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

VLT3
ĐÈN LED RAY

VTL3W (Trắng) VTL3B (Đen)

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12/15W

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

145 lumens/W 140 lumens/W 120 lumens/WVTL3/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Thông số kỹ thuật

12VTL3/N - 12 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz 240> 90

CÔNG
SUẤT (W)

7VTL3/N - 7 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

240

3600

GÓC
QUAY

3600> 90Nichia

KÍCH THƯỚC
D x R x H  (mm)

TUỔI THỌ
 (giờ)

50.000

50.000

60 x 136 x 138

80 x 138 x 180

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

Nichia

15VTL3/N - 15 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz 240> 90 3600Nichia 50.000 90 x 157 x 184

536,700

771,100

1,051,900

R

H

D 



“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”32

VDL10CW (Trắng) VDL10CB (Đen) 

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12/15 W

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

130 lumens/W145 lumens/W 120 lumens/WVDL10C/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

75 x 100

100 x 100

CÔNG
SUẤT (W)

7

12

VDL10C/N - 7 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDL10C/N - 12 W/C

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

240> 90

> 90100 - 265 VAC, 50 Hz 240

Nichia

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000

50.000

15VDL10C/N - 15 W/C > 90100 - 265 VAC, 50 Hz 240Nichia 50.000 140 x 125

551,200

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

771,100

1,096,800

ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 10C
VDL10C

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Thông số kỹ thuật

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

Đèn LED Downlight gắn nổi model 10C (VDL10C) được sử dụng thay 

thế cho đèn LED lon là dòng đèn được thiết kế với thân hình trụ có 

tính thẩm mỹ cao dùng để chiếu sáng rọi.

Góc chiếu hẹp cùng chùm sáng đẹp giúp tạo ra hiệu ứng chiếu 

sáng nổi bật.

Dùng chiếu sáng trong các trung tâm thương mại, hàng mẫu, hàng 

trưng bày, trang trí, chiếu sáng ảnh, cây nội thất, phù điêu, tượng, 

các trần bê tông, trần gỗ....

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

D

H



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.
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* Thông số kỹ thuật

* Áp dụng cho mọi loại đèn với các công suất 7/12 W

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

130 lumens/W145 lumens/W 120 lumens/WVCD/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Phong cách Mỹ

* Phong cách Châu Á

* Phong cách Châu Âu

VCDEG (Gold)

VCDAG (Gold) 

VCDCBG (Beige Gold) 

VCDABG (Beige Gold) 

VCDEBG (Beige Gold) 

VCDCG (Gold)VCDCMW (Matte White)

VCDEMW (Matte White)

VCDAMW (Matte White) 

ĐÈN LED DOWNLIGHT TÂN CỔ ĐIỂN
VCD

Đèn LED Downlight tân cổ điển VCD là dòng sản phẩm được 

thiết kế riêng biệt, chiếu sáng cho các công trình kiến trúc tân 

cổ điển với kiểu dáng sang trọng, quý phái cổ điển. Mặt đèn 

được thiết kế sử dụng hợp kim mạ màu, các hoa văn tinh sảo, 

bền đẹp và độc đáo.

Đèn được dùng chiếu sáng trong các công trình tòa nhà 

khách sạn, biệt thự, cung điện, lâu đài phong cách cổ điển 

và tân cổ điển...

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

D

Ø

H

601,000

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

781,000

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

100 x 69 70

70100 x 69

CÔNG
SUẤT (W)

7

12

VCD/N - 7 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VCDS/N - 12 W/C

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

> 90 240Nichia

> 90 240Nichia100 - 265 VAC, 50 Hz

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000

50.000

1,080,000

1,404,000

120 x 84 95

95120 x 84

12

15

VCD/N - 12 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VCDS/N - 15W/C

> 90 240Nichia

> 90 240Nichia100 - 265 VAC, 50 Hz

50.000

50.000
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* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Áp dụng cho mọi công suất 14/24/30 W 

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

130 lumens/W145 lumens/W 120 lumens/WVDG1A/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

LỖ KHOÉT
D’ x R’ (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

VDG1A/N - 2 x 7 W/C 2 x 7 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDG1A/N - 2 x 12 W/C 2 x 12

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

100 - 265 VAC, 50 Hz

TUỔI THỌ
(giờ)

VDG1A/N - 2 x 15 W/C 2 x 15

Nichia

Nichia

Nichia

> 90

> 90

> 90

240

240

240

50.000

50.000

50.000

203 x 110 x 88 190 x 97

360 x 140 x 90 322 x 175

455 x 165 x 115 388 x 130

1,145,207

1,527,954

2,332,900100 - 265 VAC, 50 Hz

ĐÈN LED DOWNLIGHT ĐÔI MODEL 1A
VDG1A

* Thông số kỹ thuật

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

Đèn LED Downlight đôi model 1 (VDG1A) là dòng downlight đôi rọi,  

đặc biệt được thiết kế lại hoàn toàn với bề mặt đèn phẳng, sang 

trọng không còn những vệt đen lõm như thế hệ 1.

Thân và mặt đèn làm bằng nhôm đúc tạo sự chắc chắn, góc quay 

linh hoạt 3600, đáp ứng mọi yêu cầu chiếu sáng khó tính nhất.

Là dòng đèn downlight rọi trong các không gian sang trọng với yêu 

cầu đổi góc chiếu linh hoạt, chiếu sáng hẹp, ánh sáng rực rỡ như 

các khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, shop trưng bày 

sản phẩm.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

D’

R’

H

D

R



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.
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* Áp dụng cho mọi công suất 14/24/30 W 

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

130 lumens/W145 lumens/W 120 lumens/WVDG1B

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

CÔNG
SUẤT (W)

VDG1B/N - 2 x 7 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

VDG1B/N - 2 x 12 W/C

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

100 - 265 VAC, 50 Hz

TUỔI THỌ
(giờ)

VDG1B/N - 2 x 15 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz

2 x 7

2 x 12

2 x 15

Nichia

Nichia

Nichia

> 90

> 90

> 90

240

240

240

50.000

50.000

50.000

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

189 x 103 x 114

219 x 133 x 114

249 x 183 x 114

LỖ KHOÉT
D’ x R’ (mm)

171 x 95

201 x 125

231 x 155

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

3,406,830

4,500,676

2,323,568

ĐÈN LED DOWNLIGHT ĐÔI MODEL 1B
VDG1B

Đèn LED Downlight đôi model 1 (VDG1B) là dòng downlight 

đôi rọi đặc biệt với phong cách thiết kế Châu Âu hiện đại với 

tính năng kép lai giữa downlight và đèn rọi ray với khả năng 

chiếu góc quay linh hoạt 3600 và khả năng rọi ngang suất sắc. 

Đèn có thể chỉnh góc quay linh hoạt xuống sàn, lên tường...

Là đèn rọi nội thất sang trọng, yêu cầu chỉnh góc chiếu linh 

hoạt trong các khách sạn, resort, khu kiến trúc cao cấp, nó 

cũng có thể được sử dụng làm đèn rọi trưng bày cao cấp.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Thông số kỹ thuật

R

R’

D’

H

D
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* Thông số kỹ thuật

1,170.700

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

1,495,000

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

LỖ KHOÉT
D’ x R’ (mm)

230 x 120 x 55 195 x 91

240 x 112270 x 140 x 61

CÔNG
SUẤT (W)

2 x 7

2 x 12

VDG2B/N - 2 x 7 W/C
100 - 265 VAC

50 Hz

VDG2B/N - 2 x 12 W/C

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
QUAY

MÃ ĐÈN

400> 90

> 90
100 - 265 VAC

50 Hz 400

GÓC
CHIẾU

1200

1200

Nichia

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000

50.000

ĐÈN LED DOWNLIGHT ĐÔI MODEL 2B
VDG2B

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

TRẮNG
(6000K )

TRUNG TÍNH
(4000K)

VÀNG
(2500K)

130 lumens/W145 lumens/W 120 lumens/WVDG2B/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Áp dụng cho mọi công suất 2 x 7/2 x 12 W

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

Đèn LED Downlight đôi model 2 (VDG2B) được thiết kế như 

đèn downlight kép với mặt nhựa tán quang chống chói. 

Cường độ ánh sáng tập trung cùng thiết kế đặc biệt, 

VDG2A được ứng dụng cho các không gian chiếu sáng 

cần điểm nhấn, khác lạ và lượng ánh sáng lớn.

Dùng nhiều cho showroom, quầy bar, phòng khách, salon, 

cửa hàng...

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :
VDG2BW (Trắng)

VDG2BB (Đen)

H

R

D

R’

D’



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.
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TRẮNG
(6000K )

TRUNG TÍNH
(4000K)

VÀNG
(2500K)

130 lumens/W145 lumens/W 120 lumens/WVDG2AS/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Áp dụng cho mọi công suất 2 x 7/2 x 12 /2 x 15 W

1,254,000

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

1,872,500

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

LỖ KHOÉT
D’ x R’ (mm)

190 x 110 x 58 160 x 80

248 x 110278 x 140 x 58

CÔNG
SUẤT (W)

2 x 7

2 x 12

VDG2AS/N - 2 x 7 W/C
100 - 265 VAC

50 Hz

VDG2AS/N - 2 x 12 W/C

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
QUAY

MÃ ĐÈN

400> 90

> 90
100 - 265 VAC

50 Hz 400

GÓC
CHIẾU

1200

1200

Nichia

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000

50.000

2,651,300285 x 135315 x 165 x 582 x 15VDG2AS/N - 2 x 15 W/C > 90
100 - 265 VAC

50 Hz 4001200Nichia 50.000

ĐÈN LED DOWNLIGHT ĐÔI MODEL 2AS
VDG2AS

VDG2AS với cấu trúc mặt vuông làm tăng sự lựa chọn chiếu 

sáng cho các không gian kiến trúc hiện đại.

Dùng chiếu sáng hành lang, sảnh trưng bày, các trung tâm 

thương mại, phòng khách, nhà ở với nét hiện đại riêng.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Thông số kỹ thuật

H

R

D
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Ø

Dimmable LED Driver

0-10V Dimmer

Input : AC220V

Output

- Sơ đồ Dim bộ 1 đèn đơn

Dùng cho phòng ngủ, khách sạn, resort cao cấp.

Dùng cho sảnh khách sạn, trưng bày sự kiện, ....

- Sơ đồ Dim hệ thống nhiều đèn

NÚT DIM

0 - 10V Dimmer

L LN N V+ V-
OutputInput

Input : AC220V

Đèn LED

Đèn LED

Đèn LED

A
C

22
0V

0 
- 1

0V
D

C

Dimmable
LED DriverN

L Output
Dimmable

0 - 10V

_+

+

Dimmable
LED DriverN

L Output
Dimmable

0 - 10V

_+

+

Dimmable
LED DriverN

L Output
Dimmable

0 - 10V

_+

+

NGUYÊN LÝ SỬ DỤNG DIM (Điều chỉnh cường độ ánh sáng)



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

39WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

NGUYÊN LÝ SỬ DỤNG ĐÈN LED ĐỔI MÀU

Dùng cho sảnh khách sạn, trưng bày sự kiện, ....

- Sơ đồ Đèn LED đổi màu hệ thống nhiều đèn
In

pu
t :

 A
C

22
0V

A
C

22
0V

0 
- 1

0V
D

C

0 - 10V Dimmer

Đèn LED

Đèn LED

Đèn LED

Dimmable
LED DriverN

L

BL

W

B

G

R

Dimmable

_
_

+

_
+

Dimmable
LED DriverN

L

BL

W

B

G

R

Dimmable

_
_

+

_
+

Dimmable
LED DriverN

L

BL

W

B

G

R

Dimmable

_
_

+

_
+

L LN N V+ V-
OutputInput



Thiết kế nội thất gắn với Môi trường sống xanh trở thành xu hướng chính cho thiết kế nội thất trong thế 

kỷ 21. Hệ thống cây xanh trong nhà là không thể thiếu, đặc biệt với các không gian hiện đại, cao cấp.

Xu hướng thiết kế

Hệ thống cây xanh trong nhà gặp nhiều khó khăn trong duy trì sức sống, tuổi thọ. Thiếu ánh sáng mặt 

trời, nên thông thường cứ 3 tháng phải thay mới toàn bộ. Chiếu sáng bằng đèn thông thường không làm 

tăng tuổi thọ cho cây.

Khó khăn triển khai

Với đèn Downlight âm trần (VDL1BAG/N, VDL2AG/N, VDL8A2AG/N) Việt Vương LED đưa ra những giải 

pháp cho chiếu sáng cây xanh trong nhà với khả năng cung cấp năng lượng ánh sáng cho cây như 

những mặt trời nhân tạo. Giúp cho cây xanh giữ được sức sống, độ xanh và thần sắc của cây trong khi 

vẫn đảm bảo tăng trưởng của cây. Tại Việt nam, Việt Vương LED là đơn vị đầu tiên đưa ra các sản phẩm 

chiếu sáng chuyên dụng cho cây cảnh bằng công nghệ Nhật bản.

Giải pháp

Đèn LED
Downlight

Đặc điểm

Sử dụng chip LED chuyên dụng cho cây xanh từ những nhà cung cấp Chip LED hàng đầu thế giới 

như Nichia - Nhật Bản tạo năng lượng ánh sáng cho cây quang hợp sinh trưởng như khi trồng ngoài trời.

Công nghệ hàng đầu :

Có 2 lựa chọn màu sắc ánh sáng cho khách hàng lựa chọn :

+ 3000K cho cây cứng cáp và xanh hơn nhưng sinh trưởng chậm hơn.

+ 5000K cho cây sinh trưởng nhanh hơn và tán lá xum xuê hơn.

Màu sắc ánh sáng :

Giảm chi phí cho việc thay thế cây xanh mới.

Tuổi thọ của bộ đèn LED Downlight lên tới 50.000 giờ. Sản phẩm hoàn thiện của LED Việt Vương được 

bảo hành 5 năm với Chip LED và 3 năm với driver (chấn lưu).

Tuổi thọ dài :

Đảm bảo chất lượng chiếu sáng liên tục cho cây trong nhà.

ĐÈN LED CÂY XANH TRONG NHÀ CHUYÊN DỤNG

“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”40



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.
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ĐÈN LED CÂY XANH TRONG NHÀ
VDL1BAG, VDL2AG, VDL8A2AG

5000K 3000K

R/B : 1.6

R/Fr : 6.3

R/B : 4.5

R/Fr : 5.1

VDL1BAG/N

VDL2AG/N

VDL8A2AG/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Thông số kỹ thuật

ĐIỆN ÁP : 100 - 265 VAC, 50 Hz CHIP LED : Nichia - Nhật Bản TUỔI THỌ : 50.000 (giờ)

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

84 x 67

108 x 78

LỖ KHOÉT
Ø (mm)

70

90

CÔNG
SUẤT (W)

7

12

MÃ ĐÈN

VDL1BAG/N - 7 W/C

VDL1BAG/N - 12 W/C

5000K

10.36

15.2

GÓC MỞ
CHÙM SÁNG

240

240

15VDL1BAG/N - 15 W/C 36.84 240 135 x 115 105

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

435,500

605,300

945,600

90 x 45 79

103119 x 65

3

5

VDL2AG/N - 3 W/C 4.2

VDL2AG/N - 5 W/C

1200

5.1 1200

119 x 65 103

117136 x 55

7

9

VDL2AG/N - 7 W/C 10.63

VDL2AG/N - 9 W/C

1200

13.14 1200

136 x 55 117

140

245,600

397,600

456,300

690,300

789,600

118,300161 x 65

12

15

VDL2AG/N - 12 W/C 15.2

VDL2AG/N - 15 W/C

1200

36.84 1200

7

12

VDL8A2AG/N - 7 W/C 10.63

VDL8A2AG/N - 12 W/C

240

13.14 240

15

30

VDL8A2AG/N - 15 W/C 36.84

VDL8A2AG/N - 30 W/C

240

62.5

2.26

2.19

2.228

2.43

2.31

2.26

2.19

2.228

2.228

2.26

2.228

2.228

2.16 240

120 x 87

145 x 75

107

125

95 x 110

145 x 120

82

125

891,700

1,345,200

506,300

2,178,100

PPF(μmol/s) PPF(μmol/j)
3000K

10.38

12.4

21.2

4.3

5.6

10.38

11.2

12.4

21.2

10.38

12.4

21.2

42.5

2.19

2.16

2.09

2.42

2.31

2.19

2.17

2.16

2.09

2.19

2.16

2.09

1.98

PPF(μmol/s) PPF(μmol/j)

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng
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► Đèn LED cây xanh trong nhà sử dụng chip LED Nichia công nghệ từ Nhật 

► VIỆT VƯƠNG LED vẫn sử dụng thiết kế của những mẫu Downlight hiện đại đã có trong dải sản phẩm và       
ứng dụng thêm công nghệ mới

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

THEO NHIỆT ĐỘ MÀU CỦA ÁNH SÁNG SỬ DỤNG

Chùm sáng rộng ánh sáng tỏa rộngChùm sáng hẹp ánh sáng tập trung

Tốc độ sinh trưởng cao

Rsp0a
5000K

Rsp0a
3000K

ÁNH SÁNG 3000K

 ♦ Dùng cho cây cảnh thân gỗ
 ♦ Hiệu quả duy trì lá xanh, cứng cáp
 ♦ Màu sắc thân lá nhạt hơn

ÁNH SÁNG 5000K

 ♦ Dùng cho cây cảnh thân thảo
 ♦ Hiệu quả duy trì sự xum xuê của 
tán, và kích thước tán
 ♦ Màu sắc thân lá đậm hơn



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.
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 ♦ Sử dụng đèn LED cây xanh trong nhà giúp tiết giảm tối đa chi phí chăm sóc và thay thế cây xanh công trình.

SỬ DỤNG ĐÈN LED CÂY XANH LÀ GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO CHIẾU SÁNG CÂY XANH TRONG NHÀ

KẾT QUẢ SỬ DỤNG ÁNH SÁNG 3000K/5000K CHO CHIẾU SÁNG CÂY XANH TRONG NHÀ

Tiết kiệm chi phí 

thay thế cây

Tiết kiệm điện hơn 

công nghệ cũ

Thân thiện với 

người sử dụng

Dễ dàng lắp 

đặt, bảo trì

$

4.51.6R/B

5.16.3R/Fr

Trọng lượng trung bình
73.7g/Tăng trưởng 88.5g/Tăng trưởng

Tiêu thụ năng lượng
12.5W/g 9.7W/g

Hình ảnh minh họa

Hình dáng cứng cáp
đẹp hơn !

Tăng trưởng nhanh
Tiết kiệm năng lượng hơn

CCT 5000K 3000K

Điều kiện kiểm tra

Loại cây

Rau diếp

Nhiệt độ

25.0ºC

Độ ẩm

55 -75% 
(Ave.65%)

Điều kiện kiểm tra

Thời gian chiếu sáng:12hrs
Thời gian tối:12hrs

400 - 500ppm 
(Ave.450ppm)

Thời gian trồng 

25 ngày

PFD

230μmolm-2 s -1

Mật độ khí CO �









Đèn LED
Panel

Đèn LED Panel là dòng sản phẩm LED dạng tấm, bề mặt đèn làm bằng 

nhựa PMMA chuyên dụng phẳng đẹp, có tính mỹ thuật cao. Sử dụng tấm tán 

quang cao cấp để truyền dẫn và khúc xạ ánh sáng, đèn LED Panel cho ánh 

sáng phân bổ đều, có chiều sâu, góc tán xạ rộng, không gây chói. Đèn LED 

Panel được thiết kế với nhiều hình dạng khác nhau như hình vuông, hình tròn, 

hình chữ nhật.

Sử dụng chiếu sáng nội thất cho các không gian kiến trúc sang trọng, hiện 

đại như khách sạn, phòng họp, hội nghị, văn phòng và nhà ở cao cấp...

Ứng dụng

Đặc điểm

Là đèn gắn nổi hoặc âm trần dạng tấm mỏng được dùng thay thế cho bộ đèn 

máng sử dụng T8/T5 LED hoặc huỳnh quang thông thường.

Hiệu năng chiếu sáng cao.

Cho cảm giác chân thực như ánh sáng tự nhiên ( Độ chói thấp ).

Có nhiều phương thức lắp đặt, ứng dụng phong phú cho thiết kế nội thất.

Bề mặt phẳng đẹp, sang trọng, tính thẩm mỹ cao.
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ĐÈN LED PANEL
VPS

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

Sản phẩm LED Panel VPS là dòng sản phẩm LED dạng tấm vuông 

hoặc chữ nhật với bề mặt phẳng đẹp, tấm nhựa tán quang cao 

cấp cho ánh sáng dịu, sang trọng, hiệu quả mỹ thuật cao.

Đèn LED Panel Việt Vương tự hào là dòng sản phẩm có hiệu năng 

sáng cao nhất thị trường.

Sử dụng trong chiếu sáng khách sạn, văn phòng, nhà ở cao cấp...

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

*(Giá trên không bao gồm khung giá)

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Áp dụng cho mọi công suất 18/28/50 W

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

135 lumens/W140 lumens/W 120 lumens/WVPS/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Lựa chọn thêm : - Lựa chọn thay đổi cường độ sáng bằng điều khiển từ xa.    

                                 - Liên hệ nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ thêm giải pháp.

* Thông số kỹ thuật

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

300 x 300 x 10

300 x 600 x 10

300 x 1200 x 10

150 x 1200 x 10

600 x 600 x 10

CÔNG
SUẤT (W)

18

28

50

50

50

MÃ ĐÈN

VPS3030/N - 18 W/C

VPS3060/N - 28 W/C

VPS30120/N - 50 W/C

VPS15120/N - 50 W/C

VPS6060/N - 50 W/C

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

100 - 265 VAC, 50 Hz

100 - 265 VAC, 50 Hz

100 - 265 VAC, 50 Hz

100 - 265 VAC, 50 Hz

GÓC
CHIẾU

1200

1200

1200

1200

1200

CRI

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

CHIP LED

Nichia

Nichia

Nichia

Nichia

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

983,200

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

1,988,000

3,783,000

3,783,000

3,783,000

D

R

H



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.
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ĐÈN LED PANEL
VPS

* Một số phương pháp lắp đặt thông thường của đèn LED Panel

1. LẮP ĐẶT ÂM TRẦN 3. LẮP ĐẶT BẰNG KHUNG PHỤ2. LẮP ĐẶT THẢ TREO TRẦN

Trần nhà

4. LẮP NỔI TRÊN TRẦN

LED Driver

Trần nhà

Trần nhà

Bước 1: lắp khung trên trần bằng vít, 
tháo ra một cạnh của khung treo.

Bước 2: kết nối dây điện từ đường 
dây vào bộ nguồn và đẩy tấm đèn 
panel vào khung.

Bước 3: lắp cạnh còn lại của khung 
đèn vào đúng vị trí. 
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ĐÈN LED PANEL BACKLIT
VPSB

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

Đèn LED panel backlit (VPSB) là dòng panel được phát triển 

với nguồn phát sáng đặt sau lưng đèn, cường độ sáng cao 

hơn 30% so với các đèn panel thông thường có cùng công 

suất. Đặc điểm sản phẩm là cho ánh sáng thật hơn, khắc 

phục hiện tượng võng mặt của các đèn panel thông thường.

Dùng cho chiếu sáng văn phòng, phòng sạch...

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

110 lumens/W115 lumens/W 100 lumens/WVPSB/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Hiệu năng phát sáng- Màu sắc ánh sáng

* Thông số kỹ thuật

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

600 x 600 x 30

300 x 1200 x 30

CÔNG
SUẤT (W)

30

30

MÃ ĐÈN

VPSB6060/N - 30 W/C

VPSB30120/N - 30 W/C

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

100 - 265 VAC, 50 Hz

GÓC
CHIẾU

1200

1200

CRI

> 80

> 80

CHIP LED

Nichia

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

40.000

40.000

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

2,840,000

2,912,000

D

R

H



* Đặc điểm
Đèn LED panel điều khiển từ xa (VPSRM) là dòng sản phẩm được 

thiết kế với tính năng linh hoạt có thể thay đổi cường độ sáng và 

màu sắc ánh sáng đồng loạt trên 1 dải nhiều đèn. Giúp người dùng 

có thể cá nhân hóa không gian ánh sáng theo yêu cầu sử dụng tại 

từng thời điểm. 

* Ứng dụng
Dùng trong chiếu sáng văn phòng, khách sạn, nhà riêng, phòng hội 

nghị với yêu cầu cao về chất lượng ánh sáng và không gian 

thường xuyên cần được làm mới.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.
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ĐÈN LED PANEL ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
VPSRM

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

Bảng điều khiển cảm ứng

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

600 x 600 x 10

300 x 1200 x 10

CÔNG
SUẤT (W)

40

40

MÃ ĐÈN

VPSRM6060/N - 40 W/C

VPSRM30120/N - 40 W/C

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

100 - 265 VAC, 50 Hz

GÓC
CHIẾU

1200

1200

CRI

> 80

> 80

CHIP LED

Nichia

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

40.000

40.000

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

4,539,600

4,539,600

* Thông số kỹ thuật

D

R

H

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

135 lumens/W140 lumens/W 120 lumens/WVPSRM/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng



Đèn LED
Bàn

Ứng dụng

Đặc điểm

Đèn LED Bàn do Việt Vương cung cấp là dòng sản phẩm được ứng dụng 

công nghệ LED hiện đại nhất của Nhật với chỉ số hoàn màu lên đến 90 (CRI ≥ 90), 

giúp tạo ra ánh sáng chân thực. Việt Vương lựa chọn một nhiệt độ màu duy 

nhất (5000K) cho dòng sản phẩm đèn bàn nhằm mục đích tạo ra màu sắc ánh 

sáng gần nhất với ánh sáng mặt trời tự nhiên, giúp cho học tập, quan sát chân 

thực, giảm thiểu tối đa các bệnh về thị giác.

CRI > 90 là chỉ số chất lượng ánh sáng rất cao được sử dụng trong chiếu sáng 

y tế như phòng mổ, hoặc các ứng dụng chiếu sáng cao cấp như khu trưng bày 

các sản phẩm hàng hiệu, các viện bảo tàng. Chỉ số này đảm bảo chất lượng 

ánh sáng tạo ra tương đương với chất lượng ánh sáng mặt trời vào ban ngày.

Sang trọng, hiện đại với vỏ đèn sơn trắng và mặt đèn làm bằng nhựa PMMA 

chống bụi, dễ lau chùi. 

CRI > 90

ViệtĐÔI MẮT 
GÌN GIỮ

Kiểu dáng

Được thiết kế có khả năng uốn cong giúp điều chỉnh hướng ánh sáng phù hợp 

với nhiều mục đích sử dụng khác nhau và có thể điều chỉnh linh hoạt.

Thân đèn

Có thể điều chỉnh tăng/giảm cường độ dễ dàng nhờ nút bấm cảm ứng tại 

chân đế đèn. Bạn chỉ cần chạm nhẹ để có được ánh sáng mong muốn.

Độ sáng

Góc chiếu sáng rộng đảm bảo cung cấp đủ ánh sáng cho hoạt động làm việc, 

học tập mà không cần thêm bất kì thiết bị chiếu sáng hỗ trợ nào. Hướng ánh 

sáng thay đổi dễ dàng nhờ xoay mặt đèn hoặc chỉnh độ cong của thân đèn.

Góc chiếu

Ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất, giúp nguồn sáng tức thì, ổn định, 

không nhấp nháy.

Sử dụng cho học tập, làm việc, nghiên cứu,...

Bộ chuyển nguồn dòng

Màu sắc ánh sáng 5000K giúp người sử dụng luôn tươi tỉnh dưới ánh sáng của 

đèn và không bị mỏi mệt khi làm việc trong thời gian dài.

Màu sắc ánh sáng

“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”52



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.
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ĐÈN LED BÀN
VLTa

* Bảo hành 36 tháng với đèn, 12 tháng với adapter
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

Đầu đèn (Lamp Head)

Thân đèn có thể điều chỉnh độ cong

Cổng kết nối đèn với

bộ chuyển nguồn (adapter)

Bộ chuyển nguồn (adapter), dùng

để cắm trực tiếp vào nguồn điện

Công tắc bật/ tắt đèn, đồng thời 

dùng để điều chỉnh độ sáng

2

1

3 4

5

* Thông số kỹ thuật

761,200

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

QUANG
THÔNG

650 lumens

MÀU SẮC
ÁNH SÁNG

Trắng ấm
(5000K)

CÔNG
SUẤT (W)

5VLTa/N - 5 W 100 - 265 VAC,
50 - 60 Hz

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC CHIẾUMÃ ĐÈN

300 - 900
(Tùy chỉnh)> 90

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

145 x 75 x 520Nichia

H

R

D



“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”54

ĐÈN LED BÀN
VLTa

* Điều chỉnh góc chiếu của đèn

* Điều chỉnh cường độ ánh sáng phù hợp

2. Làm việc với máy tính

3. Học tập

1. Phòng ngủ
Đèn được sử dụng ở 

mức cường độ ánh 

sáng thấp nhất, dịu 

nhẹ, phù hợp với 

không gian phòng 

ngủ.

Đèn được sử dụng 

mức trung bình, ánh 

sáng tối ưu để hỗ trợ 

cho hoạt động làm 

việc với máy tính 

hoặc các thiết bị 

điện tử như máy tính 

bảng, điện thoại...

Đèn được sử dụng 

mức cao nhất, ánh 

sáng ổn định, không 

nháy, hỗ trợ hiệu quả 

cho học tập.

Bộ chuyển nguồn 

Hình 2 :
Thay đổi hướng chiếu 
sáng của mặt đèn

Hình 1 :
Thay đổi độ cong của 
thân đèn

Nút điều khiển 



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.
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ĐÈN LED BÀN
VLTa2

* Thông số kỹ thuật

1,080,372

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

QUANG
THÔNG

650 lumens

MÀU SẮC
ÁNH SÁNG

Trung tính
(4000K)

CÔNG
SUẤT (W)

7VLTa2/N - 7 W 100 - 265 VAC,
50 - 60 Hz

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

900> 90

TUỔI THỌ
(giờ)

50.000

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

280 x 100 x 330Nichia

* Bảo hành 36 tháng với đèn, 12 tháng với adapter
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

900

33
 c

m

17 cm

28 cm

10 cm

* Đặc điểm
Đèn LED bàn VLTa2 là dòng đèn học phổ thông dùng để đọc 

sách, học tập và làm việc. Thân đèn làm bằng nhựa chuyên 

dụng có độ cứng cáp và thẩm mỹ cao.

* Ứng dụng
Dùng để chiếu sáng học tập và làm việc...



Đèn LED
trang trí

trong nhà

Các sản phẩm đèn LED sử dụng chiếu sáng trang trí trong nhà được LED VIệt 

Vương thiết kế với các tiêu chuẩn riêng, phù hợp với từng ứng dụng khác nhau 

song vẫn đảm bảo tối ưu hóa các tính năng của các sản phẩm đèn LED :

Màu sắc ánh sáng nhẹ dịu, phù hợp sử dụng trong nhà.

Thiết kế vỏ đơn giản, tinh tế, sang trọng.

Tuổi thọ cao, tiết kiệm điện năng tiêu thụ.
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* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.
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* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

ĐÈN LED ỐP TRẦN VUÔNG
VCS/B

* Đặc điểm
Đèn LED ốp trần vuông (VCS/B) là dòng đèn được thiết kế để lắp 

đặt nổi trên các bề mặt trần với nhiều hình dáng khác nhau như : 

hình vuông, hình tròn, hình bầu dục.

Là dòng đèn có góc chiếu sáng rộng, chóa tán quang chống chói 

mắt và có khả năng chống bụi và côn trùng xâm nhập.

Bề mặt đèn được thiết kế lại với các đường nét sang trọng, sắc sảo.

* Ứng dụng
Đèn được lắp đặt tại các lối đi, hành lang cầu thang, ban công, 

nhà vệ sinh...

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Áp dụng cho mọi công suất 12/18/24 W

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

115 lumens/W120 lumens/W 105 lumens/WVCS/B

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

D

R

H

* Thông số kỹ thuật

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

12

18

MÃ ĐÈN

VCS/B - 12 W/C

VCS/B - 18 W/C

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

100 - 265 VAC, 50 Hz

GÓC
CHIẾU

1200

1200

CRI

> 80

> 80

CHIP LED TUỔI THỌ
(giờ)

40.000

40.000

24VCS/B - 24 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz 1200> 80 40.000

170 x 170 x 30

220 x 220 x 30

300 x 300 x 30

431,200

533,900

784,200

Bridgelux

Osram

Bridgelux

Osram

Bridgelux

Osram



“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”58

ĐÈN LED ỐP TRẦN VUÔNG
VCS/C

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

Đèn LED ốp trần vuông (VCS/C) là dòng sản phẩm ốp trần được 

thiết kế với phần diện tích sáng tràn viền mang lại vẻ đẹp hiện đại 

năng động cho không gian nội thất, thân đèn kết cấu từ nhôm và 

mặt đèn bằng nhựa PMMA bền với thời gian.

Dùng lắp đặt với không gian nội thất như hành lang, ban công, 

phòng ăn, phòng họp.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

VCSB/C (Đen) VCSW/C (Trắng)

H

R D

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Thông số kỹ thuật

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

115 lumens/W120 lumens/W 105 lumens/WVCS/C

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Áp dụng cho mọi công suất 24/36/45/48/120 W

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

24

36

MÃ ĐÈN

VCS/C - 24 W/C

VCS/C - 36 W/C

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

100 - 265 VAC, 50 Hz

GÓC
CHIẾU

1200

1200

CRI

> 80

> 80

CHIP LED TUỔI THỌ
(giờ)

40.000

40.000

45VCS/C - 45 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz 1200> 80 40.000

300 x 300 x 50

400 x 400 x 50

500 x 500 x 50

792,500

932,000

1,667,000

48VCS/C - 48 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz 1200> 80 40.000

120VCS/C - 120 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz 1200> 80 40.000

600 x 400 x 50

900 x 500 x 50

1,852,000

2,350,000

Bridgelux

Osram

Bridgelux

Osram

Bridgelux

Osram

Bridgelux

Osram

Bridgelux

Osram



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.
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ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÒN
VCR/B

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Đặc điểm
Đèn LED ốp trần tròn (VCR/B) là dòng đèn được thiết kế để lắp đặt 

nổi trên các bề mặt trần với nhiều hình dáng khác nhau như : hình 

vuông, hình tròn, hình bầu dục.

Là dòng đèn có góc chiếu sáng rộng, chóa tán quang chống chói 

mắt và có khả năng chống bụi và côn trùng xâm nhập.

Bề mặt đèn được thiết kế lại với các đường nét sang trọng, sắc sảo.

* Ứng dụng
Đèn được lắp đặt tại các lối đi, hành lang cầu thang, ban công, 

nhà bếp, nhà vệ sinh...

H

D

* Thông số kỹ thuật

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Áp dụng cho mọi công suất 12/18/24 W

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

115 lumens/W120 lumens/W 105 lumens/WVCR/B

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

MÃ ĐÈN ĐIỆN ÁP GÓC
CHIẾU

CRICHIP LED TUỔI THỌ
(giờ)

12VCR/B - 12 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz 1200> 80 40.000

220 x 38

175 x 38

18VCR/B - 18W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz 1200> 80 40.000

24VCR/B - 24 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz 1200> 80 40.000 300 x 38

522,400

395,700

767,500

Bridgelux

Osram

Bridgelux

Osram

Bridgelux

Osram



“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”60

* Bảo hành 5 năm với đèn, 3 năm với chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÒN
VCR/C

VCRW/C (Trắng)

VCRB/C (Đen)

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

115 lumens/W120lumens/W 105 lumens/WVCR/C

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Thông số kỹ thuật

* Áp dụng cho mọi công suất 12/24/30/39/60 W

H

D

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

12

24

MÃ ĐÈN

VCR/C - 12 W/C

VCR/C - 24 W/C

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

100 - 265 VAC, 50 Hz

GÓC
CHIẾU

1200

1200

CRI

> 80

> 80

CHIP LED

Bridgelux

Osram

TUỔI THỌ
(giờ)

40.000

40.000

30VCR/C - 30 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz 1200> 80 40.000

230 x 50

300 x 50

400 x 50

481,500

786,300

905,200

39VCR/C - 39 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz 1200> 80 40.000

60VCR/C - 60 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz 1200> 80 40.000

500 x 50

600 x 50

1,820,000

1,915,000

Bridgelux

Osram

Bridgelux

Osram

Bridgelux

Osram

Bridgelux

Osram

Đèn LED ốp trần tròn (VCR/C) là dòng sản phẩm ốp trần được 

thiết kế với phần diện tích sáng tràn viền mang lại vẻ đẹp hiện 

đại năng động cho không gian nội thất, thân đèn kết cấu từ 

nhôm và mặt đèn bằng nhựa PMMA bền với thời gian.

Dùng lắp đặt với không gian nội thất như hành lang, ban công, 

phòng ăn, phòng họp.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

61WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

VWL8

ĐÈN LED TƯỜNG TRONG NHÀ
VWL7

VWL8B (Đen) VWL8W (Trắng)

D

H

R

* Thông số kỹ thuật

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

CÔNG SUẤT (W)
(gợi ý sử dụng)

MÃ ĐÈN

VWL7 4/7

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC 726,000112 x 105 x 147

*Giá bao gồm 1 đèn đi kèm

* Đặc điểm
Đèn LED tường VWL8 là dòng đèn tường trong nhà với 2 đầu 

chiếu sáng. Thân đèn được thiết kế dẹt, ôm mặt tường, cho 

bề mặt chiếu sáng tỏa, chiếu sáng đẹp.

* Ứng dụng
Dùng cho chiếu sáng tường, cầu thang bộ, sảnh khách sạn...

D

R

H

* Đặc điểm
Đèn LED tường là dạng đèn được thiết kế với kiểu dáng hiện 

đại, sang trọng, không chỉ giúp tăng hiệu năng chiếu sáng mà 

còn tăng tính thẩm mỹ phù hợp cho những không gian nội 

thất.

Vật liệu chủ yếu được sử dụng trong sản xuất là thép không gỉ 

và chóa thủy tinh, làm tăng độ bền, tuổi thọ cho sản phẩm.

Đèn được tích hợp bóng LED đui E27, dễ dàng trong việc thay 

đổi nguồn sáng và sửa chữa trong quá trình sử dụng.

* Ứng dụng
Dùng nhiều cho chiếu sáng hành lang, phòng ngủ, cột trang 

trí nội thất...

* Bảo hành 3 năm (không áp dụng với bóng đèn tặng kèm)
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

175 x 28 x 90

CÔNG
SUẤT (W)

12

MÃ ĐÈN

VWL8 - 2 x 6 W/C

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC

GÓC
CHIẾU

1200

CRI

> 80

CẤP BẢO
VỆ (IP)

65

CHIP LED TUỔI THỌ
(giờ)

25.000

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

892,500
Osram

Bridgelux



“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”62

ĐÈN LED TƯỜNG TRONG NHÀ
VWL9

VWL10

H

D R

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

D

R

H

VWL9W (Trắng)

VWL9B (Đen)

VWL10B (Đen)VWL10W (Trắng)

* Thông số kỹ thuật

* Thông số kỹ thuật

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

410 x 30 x 85

CÔNG
SUẤT (W)

12

MÃ ĐÈN

VWL9 - 12 W/C

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC

GÓC
CHIẾU

N/A

CRI

> 80

CHIP LED

Osram

Bridgelux

TUỔI THỌ
(giờ)

25.000

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

972,000

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

270 x 270 x 65

CÔNG
SUẤT (W)

18

MÃ ĐÈN

VWL10 - 18 W/C

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC

GÓC
CHIẾU

N/A

CRI

> 80

CHIP LED TUỔI THỌ
(giờ)

25.000

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

1,212,000
Osram

Bridgelux



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.
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VWL11

VWL12

ĐÈN LED TƯỜNG TRONG NHÀ

H

D

D1

D2
D3

D4

D5

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

VWL11W (Trắng)

VWL12W (Trắng)

VWL11B (Đen)

VWL12B (Đen)

VWL11G (Vàng)VWL11P (Hồng)VWL11BE (Xanh dương)

* Thông số kỹ thuật

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

905,300

KÍCH THƯỚC
D1 x D2 x D3 x D4 x D5 (mm)

250 x 180 x 150 x 120 x 120

CÔNG
SUẤT (W)

7

MÃ ĐÈN

VWL12 - 7 W/C

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC

GÓC
CHIẾU

N/A

CRI

> 80

CHIP LED TUỔI THỌ
(giờ)

25.000
Osram

Bridgelux

* Thông số kỹ thuật

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

140 x 360

CÔNG
SUẤT (W)

7

MÃ ĐÈN

VWL11 - 7 W/C

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC

GÓC
CHIẾU

N/A

CRI

> 80

CHIP LED TUỔI THỌ
(giờ)

25.000

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

792,500
Osram

Bridgelux



“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”64

VML3

VML4

Đèn LED gương VML3 được thiết kế với thân đèn bằng nhôm 

mạ màu, mặt đèn bằng nhựa PMMA chống biến đổi màu.

* Đặc điểm :

Đây là dòng đèn trang trí phù hợp chiếu sáng gương phòng 

tắm, phòng vệ sinh, chiếu tranh, chiếu ảnh......

* Ứng dụng :

* Thông số kỹ thuật

* Thông số kỹ thuật

D
R

H

R

H

D

Đèn LED gương VML4 được thiết kế với thân đèn bằng nhôm 

mạ màu, mặt đèn bằng nhựa PMMA chống biến đổi màu.

* Đặc điểm :

Đây là dòng đèn trang trí phù hợp chiếu sáng gương phòng 

tắm, phòng vệ sinh, chiếu tranh, chiếu ảnh......

* Ứng dụng :

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

952,000

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

495 x 185 x 55

CÔNG
SUẤT (W)

8

MÃ ĐÈN

VML3 - 8 W/C

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC

GÓC
CHIẾU

1200

CRI

> 80

CẤP BẢO
VỆ (IP)

20

CHIP LED TUỔI THỌ
(giờ)

25.000
Osram

Bridgelux

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

1,050,000

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

495 x 190 x 100

CÔNG
SUẤT (W)

8

MÃ ĐÈN

VML4 - 8 W/C

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC

GÓC
CHIẾU

1200

CRI

> 80

CẤP BẢO
VỆ (IP)

20

CHIP LED TUỔI THỌ
(giờ)

25.000
Osram

Bridgelux

ĐÈN LED GƯƠNG



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.
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ĐÈN LED GƯƠNG
VML5

VML6

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

Đèn LED gương VML5 là dòng đèn chiếu sáng gương phòng 

tắm, vệ sinh với thân đèn bằng nhôm mạ màu crom, mặt đèn 

là nhựa PMMA.

Đây là dòng đèn trang trí phù hợp chiếu sáng gương phòng tắm, 

bàn trang điểm, chiếu tranh, …

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

* Thông số kỹ thuật

Đèn LED gương VML6 là dòng đèn chiếu sáng gương phục vụ 

sinh hoạt với thiết kế  4 đèn phát sáng, tạo điểm nhấn tô điểm 

nội thất phòng tắm sang trọng.

Đây là dòng đèn trang trí phù hợp chiếu sáng gương phòng tắm, 

bàn trang điểm, chiếu tranh, …

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

RD

H

R D

H

* Thông số kỹ thuật

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

MÃ ĐÈN ĐIỆN ÁP GÓC
CHIẾU

CRICHIP LED TUỔI THỌ
(giờ)

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

280 x 75 x 604.8VML5 - 4.8 W/C 180 - 240 VAC 1200> 80 25.000 792,500

480 x 75 x 607.2VML5 - 7.2 W/C 180 - 240 VAC 1200> 80 25.000 981,600

600 x 75 x 6012VML5 - 12 W/C 180 - 240 VAC 1200> 80

CẤP BẢO
VỆ (IP)

44

44

44 25.000 1,125,000

Osram

Bridgelux

Osram

Bridgelux

Osram

Bridgelux

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

MÃ ĐÈN ĐIỆN ÁP GÓC
CHIẾU

CRICHIP LED TUỔI THỌ
(giờ)

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

375 x 100 x 4512VML6 - 12 W/C 180 - 240 VAC 1200> 80 25.000 895,000

575 x 100 x 4518VML6 - 18 W/C 180 - 240 VAC 1200> 80 25.000 1,132,000

CẤP BẢO
VỆ (IP)

44

44

Osram

Bridgelux

Osram

Bridgelux



“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”66

VML7

VRL1

ĐÈN LED GƯƠNG

ĐÈN LED ĐỌC SÁCH

Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại, dễ lắp đặt tại đầu giường 

ngủ. Ứng dụng công nghệ LED giúp quan sát chân 

thực, không hại mắt. Ánh sáng tập trung không ảnh 

hưởng tới các không gian khác. Thân đèn bằng 

nhôm sơn tĩnh điện, cần đèn bằng nhôm anodized.

* Đặc điểm :

Dùng để đọc sách, làm việc với máy tính thông 

thường lắp đặt tại đầu giường phòng ngủ...

* Ứng dụng :

* Thông số kỹ thuật

RD

H

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

Đèn LED gương VML7 là dòng chiếu sáng gương phòng tắm với 

thiết kế nhôm sơn tĩnh điện màu đen. Mặt đèn nhựa PMMA tạo 

điểm nhấn cho thiết kế nội thất hiện đại.

* Đặc điểm :

Đây là dòng đèn trang trí phù hợp chiếu sáng gương phòng tắm, 

bàn trang điểm, chiếu tranh, …

* Ứng dụng :

H

L

D

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

MÃ ĐÈN ĐIỆN ÁP GÓC
CHIẾU

CRICHIP LED TUỔI THỌ
(giờ)

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

400 x 90 x 5012VML7 - 12 W/C 180 - 240 VAC 1200> 80 25.000 891,000

600 x 90 x 5016VML7 - 16 W/C 180 - 240 VAC 1200> 80 25.000 1,250,000

CẤP BẢO
VỆ (IP)

44

44

Osram

Bridgelux

Osram

Bridgelux

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Thông số kỹ thuật

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

120lumens/W 115 lumens/W 105 lumens/WVRL1

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

288,700

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

CÔNG
SUẤT (W)

1,5VRL1 - 1,5 W/C 100 - 265VAC, 50Hz

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

300> 90 25.000

KÍCH THƯỚC
D x L x H (mm)

TUỔI THỌ
(giờ)

79 x 36 x 530
Osram

Bridgelux



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.
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Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại, tích hợp pin dự phòng dùng đeo 

cổ, đi du lịch. Ứng dụng công nghệ LED giúp quan sát chân 

thực, không hại mắt. Ánh sáng tập trung không ảnh hưởng tới 

các không gian khác. Thân đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện, cần 

đèn bằng nhôm và nhựa.

Dùng để đọc sách, làm việc với máy tính thông thường hoặc 

đeo cổ khi đi du lịch.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

ĐÈN LED ĐỌC SÁCH
VRL2

* Thông số kỹ thuật

CÔNG
SUẤT (W)

1VRL2 - 1 W/C 5V

ĐIỆN ÁP CRI QUANG 
THÔNG (Lm)

MÃ ĐÈN

80

CẤP BẢO
VỆ (IP)

42> 90 Pin lithium
1000mAh

LOẠI PIN

4

THỜI GIAN
SẠC (Giờ)

60

THỜI GIAN
SỬ DỤNG(Phút)

382,000

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

15.000

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

TUỔI THỌ
(giờ)

108 x 20 x 265

R

H

D

* Bảo hành 12 tháng
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

Cáp USBĐang sạc Sạc đầy

Công tắc
cảm ứng



“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”68

VRL3
ĐÈN LED ĐỌC SÁCH

H

R

D

* Thông số kỹ thuật

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

VRL4

VRL3 là dòng đèn đọc sách gắn tường với công tắc 

cảm biến 1 chạm bật, tắt, cho tính thẩm mỹ cao 

phù hợp với không gian nội thất cao cấp.

* Đặc điểm :

Dùng cho sinh hoạt gia đình, khách sạn, resort...
* Ứng dụng :

VRL4 là dòng đèn đọc sách gắn tường, với góc quay 

linh hoạt và khả năng tăng giảm độ sáng phù hợp với 

không gian đọc sách.

* Đặc điểm :

Dùng để đọc sách, phòng khách, phòng ngủ, phòng 

ăn, ban công, hành lang,...

* Ứng dụng :

H

D1

D2 R

Ø

452,300

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

CÔNG
SUẤT (W)

3VRL3/N - 3 W/C
VRL3 - 3 W/C

180 - 240 VAC

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

300> 90 25.000

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

TUỔI THỌ
(giờ)

79 x 34 x 600Nichia
Osram

1,213,000

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

CÔNG
SUẤT (W)

5VRL4/N - 5 W/C
VRL4 - 5 W/C

180 - 240 VAC

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

300> 90 25.000

KÍCH THƯỚC
Ø x D1 x D2 x R x H (mm)

TUỔI THỌ
(giờ)

30 x 98 x 65 x 60 x 155Nichia
Osram

Nút Dim



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

69WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

VDR
ĐÈN LED THẢ BÀN ĂN

Đèn LED thả bàn ăn dùng để thả treo với khoảng cách 

tầng linh hoạt tùy theo sáng tạo của bạn.

* Đặc điểm :

Đèn được dùng chiếu sáng bàn ăn, không gian nội thất...
* Ứng dụng :

* Bảo hành 3 năm (không áp dụng với bóng bulb tặng kèm) 
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

VDR3

H

D

H

D

H

D

VDR4

VDR5 VDR6

H

D

1,025,000

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

CÔNG
SUẤT (W)

3 x 7VDR3 - 3 x 7 W/C 180 - 240 VAC

ĐIỆN ÁP LOẠI ĐUICRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

240> 80 E27 25.000

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

TUỔI THỌ
(giờ)

100 x 350

1,238,0003 x 7VDR4 - 3 x 7 W/C 180 - 240 VAC 240> 80 E27 25.000 230 x 215

1,135,0003 x 7VDR5 - 3 x 7 W/C 180 - 240 VAC 240> 80 E27 25.000 180 x 170

482,000

5 + 7 + 9VDR6 - 5 + 7 + 9 W/C

150 x 350

568,000180 - 240 VAC 3600> 80 E27 25.000 200 x 420

692,000250 x 480

QUANG
THÔNG (lm)

N/A

N/A

N/A

N/A

*Giá bao gồm 1 đèn đi kèm



“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”70

VSL
ĐÈN LED BẬC THANG TRONG NHÀ

* Ứng dụng

* Đặc điểm

Đây là dòng đèn trang trí cầu thang chân tường trong nhà với tác 

dụng trang trí dẫn hướng.

Đèn được thiết kế với công suất nhỏ cho độ bền tốt và mức tiêu hao 

điện năng thấp.

Chiếu sáng trang trí cầu thang chân tường, tiểu cảnh trong nhà.

VSL1 VSL2

VSL3 VSL4

* Thông số kỹ thuật

* Bảo hành 3 năm

* Giá không bao gồm đế

RH

D

CÔNG
SUẤT (W)

VSL1 - 1 W/C 180 - 240 VAC

180 - 240 VAC

180 - 240 VAC

180 - 240 VAC

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRIMÃ ĐÈN

> 80 25.000

VSL2 - 1 W/C > 80 25.000

VSL3 - 1 W/C > 80 25.000

VSL4 - 1 W/C > 80

1

1

1

1 25.000

86 x 86 x 40

86 x 86 x 40

90 x 90 x 50

95 x 95 x 32

70 x 70 x 30

75 x 75 x 30

75 x 75 x 43

83 x 83 x 24

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

LỖ KHOÉT
D’ x R’ x H’ (mm)

TUỔI THỌ
(giờ)

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

384,800

384,800

384,800

384,800

MÀU SẮC
ÁNH SÁNG

Vàng
(3000K ± 500K)

Vàng
(3000K ± 500K)

Vàng
(3000K ± 500K)

Vàng
(3000K ± 500K)

Osram
Bridgelux

Osram
Bridgelux

Osram
Bridgelux

Osram
Bridgelux

VIET VUONG

VIET
 VUONG

VIET
 V

UO
NG

VIET VUONG

VIET VUONG

VSL2B (Đen) VSL2G (Vàng)



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

71WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

VSL
ĐÈN LED BẬC THANG TRONG NHÀ

* Ứng dụng

* Đặc điểm
Đèn LED bậc thang trong nhà là dòng sản phẩm 

chiếu sáng bậc cầu thang với chùm sáng nhỏ, tròn 

tạo ra sự năng động cho không gian chiếu sáng.

Chiếu sáng trang trí cầu thang, chân tường, tiểu 

cảnh trong nhà.

* Thông số kỹ thuật

* Bảo hành 3 năm

VSL5 VSL6

VSL7 VSL8

H

D

R

Ø

D

H

H’

D’

D

R

H

D

H

D’

H’

CÔNG
SUẤT (W)

VSL5 - 1 W/C 180 - 240 VAC

180 - 240 VAC

180 - 240 VAC

180 - 240 VAC

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRIMÃ ĐÈN

> 80 25.000

VSL6 - 1 W/C > 80 25.000

VSL7 - 1 W/C > 80 25.000

VSL8 - 1 W/C > 80

1

3

3

3 25.000

65 x 65 x 24

35 x 185

35 x 87

86 x 86 x 45

Ø 57

45 x 180

45 x 70

65 x 65 x 45

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

LỖ KHOÉT
D’ x R’ x H’ (mm)

TUỔI THỌ
(giờ)

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

CÓ
SẴN

391,200

687,500

502,300

481,300

MÀU SẮC
ÁNH SÁNG

Vàng
(3000K ± 500K)

Vàng
(3000K ± 500K)

Vàng
(3000K ± 500K)

Vàng
(3000K ± 500K)

ĐẶT
HÀNG

Osram
Bridgelux

Osram
Bridgelux

Osram
Bridgelux

Osram
Bridgelux

VSL6B
(Đen)

VSL7W
(Trắng)

VSL7B
(Đen)

VSL8B
(Đen)

VSL8S
(Bạc)

VSL8W
(Trắng)

VSL7S
(Bạc)

VSL6S
(Bạc)

VSL6DG
(Ghi xám)

VSL6W
(Trắng)
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ĐÈN LED BẬC THANG CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI
VSLSIR

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

521,100

CÔNG
SUẤT (W)

VSLSSO - 1,5 W/C 180 - 240 VAC

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRIMÃ ĐÈN

> 80Bridgelux 25.0001,5 95 x 95 x 32 83 x 83 x 24

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

LỖ KHOÉT
D’ x R’ x H’ (mm)

TUỔI THỌ
(giờ)

MÀU SẮC
ÁNH SÁNG

Vàng
(3000K ± 500K)

* Thông số kỹ thuật

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

514,300

CÔNG
SUẤT (W)

VSLSIR - 1,5 W/C 180 - 240 VAC

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRIMÃ ĐÈN

> 80Bridgelux 25.0001,5 95 x 95 x 32 83 x 83 x 24

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

LỖ KHOÉT
D’ x R’ x H’ (mm)

TUỔI THỌ
(giờ)

MÀU SẮC
ÁNH SÁNG

Vàng
(3000K ± 500K)

Đây là dòng đèn được trang bị cảm biến hồng ngoại với khả 

năng tắt mở tự động theo nhu cầu sử dụng tức thời khi có 

người đi qua.

Dùng lắp đặt tại chân cầu thang, hành lang.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

RH

D

Đây là dòng đèn được trang bị cảm biến âm thanh với khả 

năng tắt, mở tự động theo nhu cầu sử dụng tức thời khi có 

người đi qua.

Dùng lắp đặt tại chân cầu thang, hành lang.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

VSLSSO
ĐÈN LED BẬC THANG CẢM BIẾN ÂM THANH

RH

D

VSLSIRG
(Vàng)

VSLSSOW
(Trắng)

VSLSSOG
(Vàng)

VSLSSOS
(Bạc)

VSLSSOB
(Đen)

VSLSIRS
(Bạc)

VSLSIRW
(Trắng)

VSLSIRB
(Đen)



Đèn LED
sân vườn
tiểu cảnh

Các sản phẩm chiếu sáng ngoài trời đang được LED Việt Vương ngày càng hoàn thiện (đèn 

bậc thang, tường, hắt...) với mong muốn đem đến nhiều sự lựa chọn hơn, đáp ứng nhu cầu tiêu 

dùng với các sản phẩm bền bỉ với thời gian. Góp phần giúp cảnh quan sân vườn, kiến trúc ngoại 

thất thêm sinh động, nổi bật, tăng hiệu quả mỹ thuật.

73WWW.DENLEDVIETVUONG.VN
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ĐÈN LED TƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
VSLOWL1

VSLOWL2

VSLOWL1W
(Trắng)

VSLOWL1DG
(Ghi Xám)

VSLOWL2W
(Trắng)

VSLOWL2B
(Đen)

VSLOWL1B
(Đen)

* Bảo hành 3 năm với đèn, 1 năm với pin năng lượng mặt trời
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Bảo hành 3 năm với đèn, 1 năm với pin năng lượng mặt trời
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

THÔNG SỐ
PIN

1500mA
3.7V x 2pcs

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

86 x 91 x 235

CÔNG
SUẤT (W)

VSLOWL1 - 1 W/C DC5-7V

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN TUỔI THỌ
(giờ)

15.000> 80 N/A

CẤP BẢO
VỆ (IP)

65Osram1

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

736,700

* Thông số kỹ thuật

THÔNG SỐ
PIN

Pin Lithium
3.7V 1200mAh

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

110 x 30 x 180

CÔNG
SUẤT (W)

VSLOWL2 - 20 W/C 5.5V

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN TUỔI THỌ
(giờ)

15.000> 80 N/A

CẤP BẢO
VỆ (IP)

44Osram20

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

981,500

* Đặc điểm
Đèn LED tường năng lượng mặt trời VSLOWL1 là dòng sản 

phẩm tích hợp pin năng lượng mặt trời với khả năng tích 

điện vào ban ngày và phát sáng vào ban đêm, tránh lãng 

phí điện.

* Ứng dụng
Dễ dàng lắp đặt và phù hợp với nhiều không gian sống 

như  ban công, sân vườn, tiểu cảnh, hành lang, khu resort...

H

D

R

* Đặc điểm
Đèn LED tường năng lượng mặt trời VSLOWL2 là dòng đèn 

chiếu sáng buổi tối với khả năng tích điện vào ban ngày và 

ánh sáng tắt mở bằng cảm biến hồng ngoại. Không cần kéo 

dây nên không lo rườm rà, đứt dây, hỏng, chập cháy, mất an 

toàn cho người sử dụng.

* Ứng dụng
Dễ dàng lắp đặt và phù hợp với nhiều không gian sống như 

: ban công, sân vườn, tiểu cảnh, hành lang, khu resort...

H

D R



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

75WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

ĐÈN LED TƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
VSLOWL3

VSLOWL4

* Đặc điểm
Đèn LED tường năng lượng mặt trời tích hợp pin 

năng lượng mặt trời với khả năng tích điện vào 

ban ngày và phát sáng vào ban đêm, tránh lãng 

phí điện.

* Ứng dụng
Dễ dàng lắp đặt và phù hợp với nhiều không 

gian sống như : ban công, sân vườn, tiểu cảnh, 

hành lang, khu resort...

THÔNG SỐ
PIN

Pin Lithium
3.7V/2.6AH

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

152 x 134 x 100

CÔNG
SUẤT (W)

VSLOWL3 - 1 W/C DC5-7V

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN TUỔI THỌ
(giờ)

15.000> 80 N/A

CẤP BẢO
VỆ (IP)

65Osram1

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

952,300

* Thông số kỹ thuật

* Bảo hành 3 năm với đèn, 1 năm với pin năng lượng mặt trời
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

D

H

R

25

18

* Đặc điểm
Đèn LED tường năng lượng mặt trời VSLOWL4 là dòng 

sản phẩm tích hợp pin năng lượng mặt trời với khả năng 

tích điện vào ban ngày và phát sáng vào ban đêm. 

Không cần kéo dây nên không lo rườm rà, đứt dây, 

hỏng, chập cháy, mất an toàn cho người sử dụng.

* Ứng dụng
Dễ dàng lắp đặt trên các trụ cột, tường rào, cổng nhà...

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

145 x 145 x 215

CÔNG
SUẤT (W)

VSLOWL4 - 9 W/C

CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN TUỔI THỌ
(giờ)

15.000> 80 N/A

CẤP BẢO
VỆ (IP)

65Osram9

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

865,300

* Thông số kỹ thuật

* Bảo hành 3 năm với đèn, 1 năm với pin năng lượng mặt trời
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

D

H

R
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ĐÈN LED TƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
VSLOWL5

VSLOWL6

* Bảo hành 3 năm với đèn, 1 năm với pin năng lượng mặt trời
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Bảo hành 3 năm với đèn, 1 năm với pin năng lượng mặt trời
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

THÔNG SỐ
PIN

Pin Lithium

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

220 x 220 x 270

CÔNG
SUẤT (W)

VSLOWL5 - 9 W/C DC5-7V

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN TUỔI THỌ
(giờ)

15.000> 80 N/A

CẤP BẢO
VỆ (IP)

65Osram9

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

1,050,200

* Thông số kỹ thuật

THÔNG SỐ
PIN

Pin Lithium

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

200 x 250

CÔNG
SUẤT (W)

VSLOWL6 - 9 W/C DC5-7V

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN TUỔI THỌ
(giờ)

15.000> 80 N/A

CẤP BẢO
VỆ (IP)

65Osram9

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

952,000

* Đặc điểm
Đèn LED tường năng lượng mặt trời VSLOWL5 là dòng sản 

phẩm tích hợp pin năng lượng mặt trời với khả năng tích điện 

vào ban ngày và phát sáng vào ban đêm, tránh lãng phí 

điện. Đèn được thiết kế khép kín hoàn toàn, đạt cấp bảo vệ 

IP65(khả năng chống bụi bẩn, chống thấm nước hoàn toàn 

từ mọi phía), giúp đèn hoạt động ổn định và có độ bền cao. 

Thân đèn làm bằng nhôm và nhựa PMMA. 

* Ứng dụng
Dễ dàng lắp đặt và phù hợp với nhiều không gian sống như 

: ban công, cổng nhà, sân vườn, tường nhà, hành lang...

* Đặc điểm
Đèn LED tường năng lượng mặt trời VSLOWL6 là dòng sản 

phẩm tích hợp pin năng lượng mặt trời với khả năng tích điện 

vào ban ngày và phát sáng vào ban đêm, tránh lãng phí điện. 

Thân đèn làm bằng thép không gỉ và nhựa PMMA. 

* Ứng dụng
Dễ dàng lắp đặt và phù hợp với nhiều không gian sống như : 

cổng nhà, sân vườn, biệt thự, hành lang...

D

H

R

D

H

R



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.
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ĐÈN LED TƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
VSLOWL7

D

R

H

THÔNG SỐ
PIN

Pin Lithium

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

260 x 150 x 370

CÔNG
SUẤT (W)

VSLOWL7 - 9 W/C DC5-7V

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN TUỔI THỌ
(giờ)

15.000> 80 1200

CẤP BẢO
VỆ (IP)

65Osram9

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

1,350,000

* Thông số kỹ thuật

* Bảo hành 3 năm với đèn, 1 năm với pin năng lượng mặt trời
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Đặc điểm
Đèn LED tường năng lượng mặt trời VSLOWL7 là dòng sản 

phẩm tích hợp pin năng lượng mặt trời với khả năng tích điện 

vào ban ngày và phát sáng vào ban đêm, tránh lãng phí điện. 

Thân đèn làm bằng nhôm và nhựa PMMA.  

* Ứng dụng
Dễ dàng lắp đặt và phù hợp với nhiều không gian sống như : 

cổng nhà, sân vườn, biệt thự, hành lang...
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VOSL
ĐÈN LED BẬC THANG NGOÀI TRỜI

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Đặc điểm :
Đèn LED bậc thang ngoài trời (Đèn steep light) là sản phẩm 

được thiết kế để chiếu sáng dẫn hướng, chiếu sáng điểm 

cho chân tường, bậc thang, tạo điểm nhấn kiến trúc, mỹ 

thuật sang trọng và đẳng cấp cho công trình.

Chip LED SMD và vỏ đèn nhôm nguyên chất giúp đèn hoạt 

động bền bỉ lâu dài.

Đèn tích hợp lắp đặt với các cầu thang rộng kích thước lớn, 

các sảnh tòa nhà, hội nghị.

Đèn được sử dụng chiếu sáng chân tường, bậc thang cho 

khách sạn, biệt thự, resort, nhà hàng...

* Ứng dụng :

* Thông số kỹ thuật

H’

R’

D’

H

R

D

VOSL1 VOSL2

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

160 x 65 x 97

CÔNG
SUẤT (W)

VOSL1 - 5 W/C 180 - 240 VAC

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI CẤP BẢO
VỆ (IP)

MÃ ĐÈN TUỔI THỌ
(giờ)

15.000> 80 65

LỖ KHOÉT
D’ x R’ x H’ (mm)

155 x 65 x 97

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

1,155,000

180 - 240 VAC 15.000 90 x 110 x 77 75 x 97 x 72 500,600> 80 65VOSL2 - 3 W/C

5

3

Osram
Bridgelux

Osram
Bridgelux



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.
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VUGL

* Đặc điểm
Đèn âm đất dẫn hướng xe là dòng đèn được thiết kế để trang 

trí và dẫn hướng sân đỗ xe, sảnh chờ, sảnh vui chơi trẻ em. 

Đèn được thiết kế với kích thước hình trụ nhỏ gọn, lắp đặt dễ 

dàng, vật liệu sử dụng nhôm phay cứng, bền vững với các tác 

động ngoại lực tác động lên bề mặt như vệt bánh xe, chân 

người đi bộ giẫm lên.

* Ứng dụng
Đèn được lắp đặt tại các sân đỗ, sảnh chờ khách sạn, chung 

cư cao cấp, resort.v.v

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

(Lắp đặt âm đất)

* Thông số kỹ thuật

D

H

R

ĐÈN LED ÂM ĐẤT DẪN HƯỚNG XE

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

VUGL - 1 W/C 180 - 240 VAC

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI CẤP BẢO
VỆ (IP)

MÃ ĐÈN TUỔI THỌ
(giờ)

15.000> 80 65

180 - 240 VAC 15.000> 80 65VUGL - 3 W/C

1

3

52 x 47 x 92

63 x 42 x 52

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

516,000

604,300

Osram
Bridgelux

Osram
Bridgelux
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ĐÈN LED NẤM
VBL1

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

D

H

R

* Thông số kỹ thuật

VBL2

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

R

D

H

Đèn nấm là dòng đèn được thiết kế với mục đích trang trí 

dẫn hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn 

cây. dùng để chiếu sáng lối đi và trang trí cho khu vườn.

Đèn được trang trí chiếu sáng lối đi sân vườn biệt thự, công 

viên, tiểu cảnh.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

* Đặc điểm :
Đèn nấm là dòng đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn 

hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây.

Đèn được trang trí chiếu sáng lối đi sân vườn biệt thự, công 

viên, tiểu cảnh.

* Ứng dụng :

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

2,461,200

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

100 x 50 x 500
Vàng (3000K)
Trắng (6000K)

5VBL1 - 5 W/C

TUỔI THỌ
(giờ)

15.000> 80

MÀU SẮCCẤP BẢO
VỆ (IP)

67 N/A180 - 240 VAC
Osram

Bridgelux

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

2,306,900

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

120 x 73 x 205
Vàng (3000K)
Trắng (6000K)

3VBL2 - 3 W/C

TUỔI THỌ
(giờ)

15.000> 80

MÀU SẮCCẤP BẢO
VỆ (IP)

67 N/A180 - 240 VAC
Osram

Bridgelux



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

81WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

ĐÈN LED NẤM
VBL3

VBL4

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

* Thông số kỹ thuật

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Đặc điểm
Đèn nấm là dòng đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn 

hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây.

* Ứng dụng
Đèn được trang trí chiếu sáng lối đi sân vườn biệt thự, công 

viên, tiểu cảnh.

D

H

D

H

R

* Đặc điểm
Đèn nấm là dòng đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn 

hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây.

* Ứng dụng
Đèn được trang trí chiếu sáng lối đi sân vườn biệt thự, công 

viên, tiểu cảnh.

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

2,452,000

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

85 x 170 x 600
Vàng (3000K)
Trắng (6000K)

40VBL3 - 40 W/C

TUỔI THỌ
(giờ)

15.000> 80

MÀU SẮCCẤP BẢO
VỆ (IP)

65 1200180 - 240 VAC
Osram

Bridgelux

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

2,346,000

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

150 x 635
Vàng (3000K)
Trắng (6000K)

6VBL4A - 6 W/C

TUỔI THỌ
(giờ)

15.000> 80

MÀU SẮCCẤP BẢO
VỆ (IP)

65 N/A180 - 240 VAC Osram

2,678,000150 x 935
Vàng (3000K)
Trắng (6000K)

6VBL4B- 6 W/C 15.000> 80 65 N/A180 - 240 VAC Osram

2,115,000150 x 355
Vàng (3000K)
Trắng (6000K)

6VBL4C - 6 W/C 15.000> 80 65 N/A180 - 240 VAC Osram



“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”82

VBL6

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

D

H

VBL5
ĐÈN LED NẤM

* Đặc điểm
Đèn nấm là dòng đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn 

hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây.

* Ứng dụng
Đèn được trang trí chiếu sáng lối đi sân vườn biệt thự, công 

viên, tiểu cảnh.

* Đặc điểm
Đèn nấm là dòng đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn 

hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây.

* Ứng dụng

Đèn được trang trí chiếu sáng lối đi sân vườn biệt thự, công 

viên, tiểu cảnh.

D

H

R

* Thông số kỹ thuật

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

2,268,000

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

120 x 300Vàng (3000K)6VBL6A - 6 W/C

TUỔI THỌ
(giờ)

15.000> 80

MÀU SẮCCẤP BẢO
VỆ (IP)

65 N/A180 - 240 VAC Osram

2,542,000120 x 600Vàng (3000K)6VBL6B- 6 W/C 15.000> 80 65 N/A180 - 240 VAC Osram

2,893,000120 x 900Vàng (3000K)6VBL6C - 6 W/C 15.000> 80 65 N/A180 - 240 VAC Osram

* Thông số kỹ thuật

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

2,452,000

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

70 x 120 x 600
Vàng (3000K)
Trắng (6000K)

10VBL5 - 10 W/C

TUỔI THỌ
(giờ)

15.000> 80

MÀU SẮCCẤP BẢO
VỆ (IP)

65 N/A180 - 240 VAC
Bridgelux

Osram



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

83WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

ĐÈN LED ÂM NƯỚC

VSPB

VUW2

H

D

D

R

H

* Đặc điểm
Đèn LED hắt ngoài trời dân dụng là sản phẩm được thiết kế 

riêng cho nhu cầu chiếu sáng trang trí ngoài trời, chiếu 

điểm, góp phần tăng tính thẩm mỹ, sang trọng, đẳng cấp 

cho kiến trúc công trình. Sản phẩm có nhiều màu sắc đẹp 

và có thể kết hợp với bộ điều khiển giúp đáp ứng tất cả 

các yêu cầu chiếu sáng cao nhất.

Thân đèn nhôm đúc áp lực tiêu chuẩn hoạt động ngoài trời 

từ IP65.

* Ứng dụng
Đèn được sử dụng chiếu hắt tường, cột, trụ, phù điêu, cây 

xanh của các công trình, khách sạn,...

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

TUỔI THỌ
(giờ)

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

25.000 92 x 125 982,43010VSPB/N - 10 W/C 180 - 240 VAC 300> 80Nichia

KÍCH THƯỚC
Ø x H (mm)

CẤP BẢO
VỆ (IP)

65

25.000 115 x 151 1,651,30020VSPB/N - 20 W/C 180 - 240 VAC 300> 80Nichia 65

* Thông số kỹ thuật

* Thông số kỹ thuật

* Đặc điểm
Đèn LED âm nước là đèn được thiết kế để lắp đặt và sử 

dụng dưới nước. Thân đèn bằng thép không gỉ, mặt đèn sử 

dụng kính cường lực.

* Ứng dụng
Đèn được dùng để chiếu sáng bể bơi, bể cảnh, hồ nước, 

đài phun...

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

ĐÈN LED HẮT NGOÀI TRỜI

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

TUỔI THỌ
(giờ)

MÀU SẮC
ÁNH SÁNG

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

15.000 Vàng

DÂY CHỜ
(m)

1,5 90 x 84 x 118 1,338,0007
VUW2 - 7 W/C

VUW2/N - 7 W/C
DC 24V 600> 80

Nichia

Osram

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

CẤP BẢO
VỆ (IP)

68
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VUDR1

VUW3

D

H

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

Đèn LED âm đất là loại đèn được thiết kế để lắp đặt âm 

dưới mặt đất chịu được độ ẩm cao với bề mặt đèn bằng 

thép không gỉ, chống mài mòn và kính cường lực cho phép 

người đi bộ có thể dẫm chân lên mặt đèn. Đèn âm đất tạo 

ra chùm sáng gọn và  tập trung hiệu năng sáng cao có thể 

tích hợp bộ điều khiển.

Đèn được dùng để chiếu sáng trang trí sân vườn, chiếu 

điểm cho tường cột, phù điêu, trụ các công trình như : 

khách sạn, biệt thự, resort...

* Đặc điểm
Đèn LED âm nước Foundtain là dòng đèn âm nước tích 

hợp đầu phun. Thân đèn bằng thép không gỉ, mặt đèn 

sử dụng kính cường lực.

* Ứng dụng
Đèn được dùng để chiếu sáng bể bơi, bể cảnh, hồ 

nước, đài phun nước, dự án chiếu sáng dưới nước...

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

TUỔI THỌ
(giờ)

MÀU SẮC
ÁNH SÁNG

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

15.000 RGB/ vàng

DÂY CHỜ
(m)

1,5 210 x 76 2,852,00027VUW3 - 27 W/C DC 24V 300> 80Bridgelux

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

CẤP BẢO
VỆ (IP)

68

* Thông số kỹ thuật

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

TUỔI THỌ
(giờ)

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

15.000 150 x 93 1,118,5009VUDR1 - 9 W/C DC 24V 300> 80Bridgelux

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

125 x 90

LỖ KHOÉT
D’ x H’ (mm)

CẤP BẢO
VỆ (IP)

65

* Thông số kỹ thuật

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

H’

D’

D

H

ĐÈN LED ÂM NƯỚC FOUNDTAIN

ĐÈN LED ÂM ĐẤT



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

85WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

VUDR2

VOWL1

D

D’

H

H’

Đèn LED tường ngoài trời mẫu 1 là dòng sản phẩm LED được 

thiết kế chuyên biệt, sáng hai đầu, chất lượng ánh sáng cao, 

tiêu chuẩn chống thấm IP65, thích hợp cho chiếu sáng trang 

trí, chiếu điểm cho tường, cột, trụ công trình, tạo hiệu ứng cao 

về thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng sang trọng, đẳng cấp cho 

công trình.

Đèn được dùng cho chiếu sáng tường, cột, trụ cổng cho 

khách sạn, biệt thự, nhà hàng, tòa nhà...

* Ứng dụng :

* Đặc điểm :

* Đặc điểm
Đèn LED âm đất là loại đèn được thiết kế để lắp đặt âm dưới 

mặt đất chịu được độ ẩm cao với bề mặt đèn bằng thép 

không gỉ, chống mài mòn và kính cường lực cho phép người đi 

bộ có thể dẫm chân lên mặt đèn. Đèn âm đất tạo ra chùm 

sáng gọn và  tập trung hiệu năng sáng cao có thể tích hợp bộ 

điều khiển.

* Ứng dụng
Đèn được dùng để chiếu sáng trang trí sân vườn, chiếu điểm 

cho tường cột, phù điêu, trụ các công trình như : khách sạn, 

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

1,446,300

TUỔI THỌ
(giờ)

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

25.0002 x 7VOWL1/N - 2 x 7 W/C 180 - 240 VAC 300> 80Nichia

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

90 x 260

CẤP BẢO
VỆ (IP)

65

* Thông số kỹ thuật

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

D

H

* Thông số kỹ thuật

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

TUỔI THỌ
(giờ)

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

15.000 150 x 130 1,250,0009VUDR2/N - 9 W/C DC 24V 300> 80Nichia

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

CẤP BẢO
VỆ (IP)

68

15.000 180 x 270 1,982,00018VUDR2/N - 18 W/C DC 24V 300> 80Nichia 68

ĐÈN LED ÂM ĐẤT

ĐÈN LED TƯỜNG NGOÀI TRỜI
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VOWL3

ĐÈN LED TƯỜNG NGOÀI TRỜI
VOWL2

D

H

Đèn LED tường ngoài trời mẫu 3 là đèn trang trí gắn tường 

ngoài trời với 2 chùm sáng tán xạ góc 3600 bên trên và bên 

dưới thân đèn.

Đèn được dùng cho chiếu sáng tại các tòa nhà công trình 

kiến trúc mang phong cách cổ điển truyền thống.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

* Ứng dụng

* Đặc điểm
Đèn LED tường ngoài trời mẫu 2 là dòng sản phẩm LED được 

thiết kế có chùm sáng hướng lên trên, chất lượng ánh sáng 

cao, thích hợp cho chiếu sáng trang trí, chiếu điểm cho tường, 

cột, trụ công trình, tạo điểm nhấn cho kiến trúc và mỹ thuật.

Đèn được dùng cho chiếu sáng tường, cột, trụ cổng cho khách 

sạn, biệt thự, nhà hàng, tòa nhà...

D

H

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

1,090,000

TUỔI THỌ
(giờ)

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

25.0001 x 7VOWL2/N - 1 x 7 W/C 180 - 240 VAC 450> 80Nichia

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

90 x 178

CẤP BẢO
VỆ (IP)

65

* Thông số kỹ thuật

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

761,200

TUỔI THỌ
(giờ)

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

25.0002 x 7VOWL3/N - 2 x 7 W/C 180 - 240 VAC 1200> 80Nichia

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

110 x 320

CẤP BẢO
VỆ (IP)

65

* Thông số kỹ thuật

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

87WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

ĐÈN LED TƯỜNG NGOÀI TRỜI
VOWL4

VOWL6

* Bảo hành 3 năm

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

TUỔI THỌ
(giờ)

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

25.000 95 x 70 x 190 1,250,00010VOWL4/N - 10 W/C 180 - 240 VAC 1200> 80Nichia

MÀU SẮC
ÁNH SÁNG

Vàng
3000K

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

CẤP BẢO
VỆ (IP)

65

D

H

R

* Thông số kỹ thuật

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

TUỔI THỌ
(giờ)

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

25.000 142 x 80 x 62 1,411,6002 x 3VOWL6/N - 2 x 3 W/C 180 - 240 VAC 450> 80Nichia

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

CẤP BẢO
VỆ (IP)

65

* Đặc điểm
VOWL6 là dòng đèn được thiết kế với khả năng chống nước, 

chùm sáng hắt hai đầu tạo hình chữ X.

* Ứng dụng

Đèn được lắp trang trí tường, cột ngoài trời của các tòa nhà, 

biệt thự, công trình kiến trúc...

D
R

H

* Đặc điểm
VOWL4 là dòng đèn được gắn trên tường, chân các biệt thự, 

lối đi, khu nhà, sảnh chung cư, đường hầm với mục đích trang 

trí và chiếu sáng lối đi với chùm sáng tỏa rộng.

* Ứng dụng
Đèn được lắp đặt tại các chân tòa nhà, đường hầm, lối đi để 

chiếu sáng và trang trí...
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VOWL8

ĐÈN LED TƯỜNG NGOÀI TRỜI
VOWL7

* Đặc điểm
VOWL7 là dòng đèn được thiết kế với khả năng chống 

nước. Thân đèn sử dụng nhôm và nhựa PMMA.

* Ứng dụng

Đèn được lắp trụ cổng, trụ tường rào ngoài trời cho biệt thự, 

biệt thự liền kề,...

* Đặc điểm
VOWL8 là dòng đèn được thiết kế với khả năng chống 

nước. Thân đèn sử dụng nhôm và nhựa PMMA.

* Ứng dụng

Đèn được lắp trang trí tường, cột ngoài trời của các tòa 

nhà, biệt thự, công trình kiến trúc...

D

H

D

H

* Thông số kỹ thuật

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

1,050,000

TUỔI THỌ
(giờ)

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRIMÃ ĐÈN

25.00010VOWL7 - 10 W/C 180 - 240 VAC > 80

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

203 x 210

CẤP BẢO
VỆ (IP)

65
Bridgelux

Osram

* Thông số kỹ thuật

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

1,215,000

TUỔI THỌ
(giờ)

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRIMÃ ĐÈN

25.0007VOWL8 - 7 W/C 180 - 240 VAC > 80

KÍCH THƯỚC
D x H (mm)

110 x 320

CẤP BẢO
VỆ (IP)

65
Bridgelux

Osram

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

89WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

ĐÈN LED TƯỜNG NGOÀI TRỜI
VOWL9

VWD

* Đặc điểm
VOWL9 là dòng đèn được thiết kế với khả năng chống nước. 

Thân đèn sử dụng nhôm và nhựa PMMA.

* Ứng dụng
Đèn được lắp trang trí tường, cột ngoài trời của các tòa nhà, 

biệt thự, công trình kiến trúc...

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Bảo hành 24 tháng
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

D R

H

* Đặc điểm
Đèn LED trang trí khung cửa sổ là dòng đèn được thiết kế để 

chiếu sáng các khung cửa sổ của tòa nhà cao tầng như chung 

cư, khách sạn với hiệu ứng 7 màu hoặc đơn màu, cho hiệu ứng 

ánh sáng rực rỡ trong khi tiết kiệm năng lượng tiêu thụ.

* Ứng dụng
Dùng cho chiếu sáng khung cửa sổ tòa nhà cao tầng như 

chung cư, khách sạn..

R

D

H

* Thông số kỹ thuật

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

1,020,000

TUỔI THỌ
(giờ)

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRIMÃ ĐÈN

25.0002 x 7VOWL9 - 2 x 7 W/C 180 - 240 VAC > 80

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

95 x 70 x 190

CẤP BẢO
VỆ (IP)

65
Bridgelux

Osram

* Thông số kỹ thuật

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

Liên hệ

TUỔI THỌ
(giờ)

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRIMÃ ĐÈN

15.0006VWD - 6 W/C 6 - 12V > 80

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

120 x 63 x 65

CẤP BẢO
VỆ (IP)

55
Bridgelux

Osram

ĐÈN LED TRANG TRÍ KHUNG CỬA SỔ



Đèn LED công nghiệp được sản xuất bởi Việt Vương gồm nhiều chủng loại đèn được sử dụng cho chiếu sáng trong 

sản xuất, chiếu sáng đường phố, đô thị ... với nhiều dải công suất lớn nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu hiệu năng 

sử dụng cao, chịu được sự môi trường hoạt động khắc nghiệt ( bụi bẩn, độ ẩm cao..... )

CÔNG NGHIỆP
ĐÈN LED

Đèn LED đường
phố thông minh

Đèn LED hắt Đèn LED Rọi
công suất cao 

Đèn LED Pha
chiếu sâu

» ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP NGOÀI TRỜI

» ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP TRONG NHÀ

Đèn LED High Bay
trong nhà



Đèn LED
công nghiệp

trong nhà

Đặc điểm

Đèn LED công nghiệp trong nhà được ứng dụng cho chiếu sáng trong các 

không gian sản xuất, lắp ráp, kho hàng như : tại nhà máy, nhà kho, hội trường...

Đảm bảo cung cấp đủ ánh sáng phục vụ sản xuất hoặc không gian chiếu 

sáng lớn.

Không ảnh hưởng thị lực, quan sát dễ dàng, tăng hiệu năng sản xuất.

Hiệu năng chiếu sáng cao lên đến 150 Lm/W.

Tỏa nhiệt ít, không chứa tia UV, không chứa thủy ngân
Thân thiện với môi trường.

Ánh sáng không nháy, trung thực, đồng đều

Đui xoáy E40, hoặc giá treo móc.
Tích hợp các tiêu chuẩn chiếu sáng công nghiệp

Tự động giảm cường độ ánh sáng theo thời gian định trước (lựa chọn thêm.)
Tích hợp tính năng thông minh

Tiết kiệm chi phí sản xuất.

Độ bền cao (tuổi thọ trên 25.000 giờ), chi phí bảo hành bảo trì thấp, tiết kiệm điện 
năng tiêu thụ

91WWW.DENLEDVIETVUONG.VN
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ĐÈN LED HIGHBAY TRONG NHÀ
VHB1A

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

Đèn LED High Bay là dòng đèn công nghiệp được 

thiết kế để tạo nguồn sáng tập trung, sử dụng chip 

LED SMD tích hợp cho hiệu năng cao với các góc 

chiếu đa dạng (450, 600, 900, 1200), chất lượng ánh 

sáng tốt, tuổi thọ cao, hoạt động bền bỉ, thích hợp 

cho môi trường hoạt động của xưởng sản xuất.

Được sử dụng trong chiếu sáng kho hàng, khu vực 

sản xuất, dây chuyền máy móc, và thay thế cho 

các đèn halogen, thủy ngân thông thường với ánh 

sáng tương đương nhưng tiết kiệm được 2/3 năng 

lượng điện tiêu thụ. 

H

Ø

* Hiệu năng phát sáng  - Màu sắc ánh sáng

* Áp dụng cho mọi công suất 50/100/150/200W

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

125 lumens/W130 lumens/WVHB1A/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Lựa chọn thêm : Khách hàng có thể lựa chọn góc chiếu của đèn khi đặt hàng.

                                  Tự giảm công suất hoạt động khi nhiệt độ vượt quá mức cho phép.

                                  Tự động giảm cường độ sáng ( tiết kiệm điện) sau khoảng thời gian được cài đặt (phù hợp chiếu sáng kho xưởng, trưng bày)

* Thông số kỹ thuật

TUỔI THỌ
(giờ)

25.000

25.000

CÔNG
SUẤT (W)

50

100

VHB1A/N - 50 W/C

VHB1A/N - 100 W/C

VHB1A/N - 150 W/C

VHB1A/N - 200 W/C

100 - 265 VAC, 50 Hz

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC CHIẾUMÃ ĐÈN

450, 600, 900, 1200

450, 600, 900, 1200

450, 600, 900, 1200

450, 600, 900, 1200

> 70

> 70

Nichia

Nichia100 - 265 VAC, 50 Hz

25.000

25.000

150

200

100 - 265 VAC, 50 Hz > 70

> 70

Nichia

Nichia100 - 265 VAC, 50 Hz

KÍCH THƯỚC
Ø x H  (mm)

155 x 70

185 x 73,5

240 x 68,5

280 x 68,5

CẤP BẢO
VỆ (IP)

44

44

44

44

2,481,900

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

3,947,900

6,417,200

6,092,800

* Bảo hành 3 năm cả đèn và chấn lưu
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn



Đặc điểm
Đèn LED công nghiệp sử dụng ngoài trời được dùng chủ yếu cho chiếu sáng 

ngoài trời với những không gian chiếu sáng lớn, yêu cầu hiệu suất ánh sáng 

cao, môi trường hoạt động khắc nghiệt (như chiếu sáng đường phố, chiếu 

sáng trang trí cảnh quan đô thị, cầu cảng, bến xe...) nhưng hạn chế tối đa chi 

phí sử dụng.

Tuổi thọ cao, tiết kiệm điện năng tiêu thụ đến 70% so với các sản phẩm chiếu 

sáng truyền thống như cao áp Halogen, Metal Halide, Sodium...

Hiệu năng chiếu sáng cao ( quang thông từ 105 lumens/w trở lên ).

Nhiều dải màu sắc ánh sáng có thể lựa chọn ( từ 3000 đến 5500K ).

Góc chiếu đa dạng, có thể lựa chọn ( 45 độ, 90 độ, 120 độ ... ).

Cấp bảo vệ cao, chịu đựng môi trường làm việc khắc nghiệt ( IP54/IP65 ).

Đèn LED
công nghiệp

ngoài trời

93WWW.DENLEDVIETVUONG.VN
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V-ST

ĐÈN LED HẮT
VFL2

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

Đèn LED hắt VFL1 là dòng đèn được Việt Vương thiết kế lại 

với kiểu dáng hiện đại chuyên dụng cho mục đích tạo ra 

chùm sáng tỏa để chiếu sáng trên diện tích rộng với ứng 

dụng đa dạng với chi phí thấp, phù hợp với nhiều công 

trình kiến trúc. Sản phẩm sử dụng chip LED SMD và bộ tản 

nhiệt Nhôm đúc áp lực giúp bóng hoạt động bền bỉ, hiệu 

năng chiếu sáng cao, chất lượng ánh sáng tốt.

Được sử dụng trong chiếu hắt trang trí ngoài nhà, chiếu 

biển, chiếu banner, tường, cột...

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG TRUY CẬP ĐƯỜNG LINK : 
https://denledvietvuong.vn/blogs/tai-lieu-download/catalogue-den-duong-thong-minh-2021

CATALOGUE TỪ WEBSITE : WWW.DENLEDVIETVUONG.VN
HOẶC LIÊN HỆ HOTLINE : 0982.786.689 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI TIẾT.

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

TRẮNG
(6000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

130 lumens/W 125 lumens/WVFL2/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Áp dụng cho mọi công suất 30/50/80/120/150W

65

65

65

65

20

30

50

80

VFL2/N - 20 W/C

VFL2/N - 30 W/C

VFL2/N - 50 W/C

VFL2/N - 80 W/C

180 - 240 VAC

180 - 240 VAC

180 - 240 VAC

180 - 240 VAC

1200

1200

1200

1200

> 80

> 80

> 80

> 80

Nichia

Nichia

Nichia

Nichia

25.000

25.000

25.000

25.000

65100VFL2/N - 200 W/C 180 - 240 VAC 1200> 80Nichia 25.000

167 x 40 x 226

167 x 40 x 226

220 x 48 x 311 

245 x 50 x 355

295 x 54 x 403

850,300

1,150,300

1,769,000

2,456,000

3,024,000

65150VFL2/N - 150 W/C 180 - 240 VAC 1200> 80Nichia 25.000 330 x 54 x 431 4,892,000

65200VFL2/N - 200 W/C 180 - 240 VAC 1200> 80Nichia 25.000 360 x 54 x 471 5,997,000

65240VFL2/N - 240 W/C 180 - 240 VAC 1200> 80Nichia 25.000 360 x 54 x 471 7,425,000

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

CẤP BẢO
VỆ (IP)

CÔNG
SUẤT (W)

MÃ ĐÈN ĐIỆN ÁP GÓC
CHIẾU

CRICHIP LED TUỔI THỌ
(giờ)

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

D

H

R

* Thông số kỹ thuật

ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ THÔNG MINH

QR Web



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

95WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

VHBOP
ĐÈN LED RỌI CÔNG SUẤT CAO

TRẮNG
(6000K ± 500K)

110 lumens/WVHBOP/N 

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

Dùng chiếu sáng cho các công trình vật thể có kích thước lớn, 

khoảng chiếu sáng xa như sân golf, các tòa nhà, công trình 

kiến trúc. Dùng thay thế cho các đèn rọi halogen hoặc thủy 

ngân từ 1000-2000W.

Đèn được thiết kế với mặt đèn bằng kính cường lực (có gioăng 

chống nước, thấu kính trong). Công nghệ tản nhiệt bằng chất 

lỏng giúp tăng hiệu năng chiếu sáng cao hơn 30%, tuổi thọ 

tăng 40% so với đèn thông thường, tiết kiệm điện tới 50%.

Đèn được thiết kế với những góc mở hẹp giúp tăng khoảng 

cách chiếu xa lên gấp nhiều lần, có thể đạt tới 120m.

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

CÔNG NGHỆ LÀM MÁT
BẰNG CHẤT LỎNG
Công nghệ làm mát bằng chất lỏng 
giúp tốc độ giải nhiệt tăng gấp đôi

ỐNG ĐỒNG TẢN NHIỆT
Ống đồng tản nhiệt dùng dẫn 
nhiệt từ chip LED phát sáng tới 
cánh tản nhiệt

Góc chiếu sáng đa dạng với những góc điều chỉnh siêu hẹp: 5º, 10º, 20º, 30º, 60º, 

và khả năng phản xạ tới 92% giúp đèn đạt được những khoảng cách chiếu sáng 

tới trên 100m.

LIÊN KẾT CÁNH TẢN NHIỆT

ỐNG ĐỒNG TẢN NHIỆT

TẢN NHIỆT 3-D

ĐĨA TẢN NHIỆT NHÔM NGUYÊN CHẤT

* Bảo hành 3 năm
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

CÔNG
SUẤT (W)

ĐIỆN ÁP CHIP LEDMÃ ĐÈN

365 x 270 x 330VHBOP/N - 300 W/C 300 100 - 265VAC,50Hz

TUỔI THỌ
(giờ)

25.000Nichia 65

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

365 x 270 x 330

Liên hệ

Liên hệVHBOP/N - 500 W/C 500 100 - 265VAC,50Hz 25.000Nichia 65

CẤP BẢO
VỆ (IP)

460 x 410 x 485VHBOP/N - 700 W/C 700 100 - 265VAC,50Hz 25.000Nichia 65

463 x 412 x 490

Liên hệ

Liên hệVHBOP/N - 1000 W/C 1000 100 - 265VAC,50Hz 25.000Nichia 65

H

D

R
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ĐÈN LED PHA CHIẾU SÂU
VHBO

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

Đèn LED pha chiếu sâu là dòng đèn được thiết kế với hệ khung vỏ 

chống thấm chuyên dụng cho mục đích chiếu sáng ngoài trời công 

suất cao, khoảng cách chiếu xa và diện tích chiếu sáng lớn. Đèn phổ 

biến với các công suất lớn từ 250 W trở lên, có thể hoạt động tốt trong 

những môi trường khắc nghiệt.

Thân đèn sử dụng công nghệ tản nhiệt chất lỏng giúp nhiệt giải tỏa 

nhanh và tăng hiệu năng chiếu sáng cũng như tuổi thọ của đèn.

Được sử dụng trong chiếu sáng không gian cực rộng, yêu cầu chống 

thấm như cảng, bến bãi, nhà ga, sân vận động...

* Bảo hành 3 năm 
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Áp dụng cho mọi công suất 200/300/400/500/700/1000 W

TRẮNG
(6000K ± 500K)

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

VÀNG
(3000K ± 500K)

115 lumens/W120 lumens/W 105 lumens/WVHBO/N

MÀU SẮC
MÃ ĐÈN

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

* Thông số kỹ thuật

Góc chiếu sáng đa dạng: 30º, 45º, 60º, 90º, 100º và khả năng phản xạ tới 

92% giúp đèn đáp ứng nhu cầu chiếu sáng đa dạng.

Tản nhiệt nhanh nâng cao tuổi thọ và 

cường độ sáng của đèn

Trọng lượng đèn nhẹ hơn dễ dàng cho 

thiết kế các kết cấu chịu lực

Sử dụng vật liệu cao cấp : Vỏ đèn bằng nhôm đúc. Bề 

mặt đèn bằng kính cường lực có gioăng chống nước

Cấp bảo vệ hoạt động của đèn là IP67 giúp chống 

nước tuyệt đối

Lắp đặt dễ dàng, góc quay linh hoạt: giá treo đèn quay được góc 210º với 13 nấc 

điều chỉnh giúp đèn có thể quay mọi góc cả trong điều kiện không gian lắp đặt 

chật hẹp đặc biệt với cột đèn sân golf có lọng treo đèn hạn chế về kích thước.

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

285 x 267 x 449

285 x 267 x 449

285 x 267 x 449

CẤP BẢO
VỆ (IP)

65

65

65

CÔNG
SUẤT (W)

200

300

400

MÃ ĐÈN

VHBO/N - 200 W/C

VHBO/N - 300 W/C

VHBO/N - 400 W/C

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

100 - 265 VAC, 50 Hz

100 - 265 VAC, 50 Hz

CRI

> 70

> 70

> 70

CHIP LED

Nichia

Nichia

Nichia

TUỔI THỌ
(giờ)

25.000

25.000

25.000

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

330 x 328 x 403

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ65500VHBO/N - 500 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz > 70Nichia 25.000

330 x 434 x 40565700VHBO/N - 700 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz > 70Nichia 25.000

365 x 410 x 485

Liên hệ

Liên hệ651000VHBO/N - 1000 W/C 100 - 265 VAC, 50 Hz > 70Nichia 25.000

D

R H



Đèn LED
sự cố

dẫn hướng

Đặc điểm

Công suất nhỏ từ 1-3W giúp hạn chế tối đa điện năng tiêu thụ.

Ứng dụng

Đèn LED sự cố, dẫn hướng được ứng dụng ở những khu vực chuyên biệt về 

công năng tại nhà cao tầng, khu chung cư, khu vực tầng hầm, nhà để xe, nhà 

máy, xưởng sản xuất, khu công nghiệp... nhằm mục đích dẫn hướng cho 

người sử dụng mà không cần hỗ trợ của bảo vệ, giám sát tòa nhà...

Giải pháp

Giải pháp đèn sự cố, dẫn hướng với bộ nguồn tập trung dễ dàng cho việc 

thay thế và bảo trì.

Có thể tự bật sáng khi mất điện (đèn sự cố).

Một số kiểu dáng đèn, hình ảnh ký tự trên đèn (với đèn dẫn hướng) có thể đặt 

hàng riêng theo yêu cầu.

Input : AC220V

BỘ
LƯU
ĐIỆN
UPS

EXITEXIT EXIT EXIT

SƠ ĐỒ ĐÈN EXIT DÙNG BỘ LƯU ĐIỆN TẬP TRUNG

97WWW.DENLEDVIETVUONG.VN



“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”98

VEX3
ĐÈN LED THOÁT HIỂM

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

Đèn được lắp tại các khu vực lối thoát hành lang, ra vào...

Có nguồn dự phòng tích hợp.

Lắp đặt tại các cửa thoát hiểm của văn phòng, trung tâm 

thương mại, nhà hàng, bệnh viện, tầng hầm....

VEX4

VEX5

* Thông số kỹ thuật

661,900

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

792,500

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

NGUỒN

360 x 23 x 162 Tích hợp

Tích hợp330 x 45 x 247

CÔNG
SUẤT (W)

3

6

VEX3 - 3 W 180 - 240VAC

VEX4 - 6 W

ĐIỆN ÁP CHIP LED MÀU SẮC
ÁNH SÁNG

MÃ ĐÈN

Trắng
(6000K ±  500K)

180 - 240VAC Trắng
(6000K ±  500K)

Osram

Osram

ẮC QUY

Ni-Ce

NI-MH 1.2V
600mAh

816,3006VEX5 - 6 W 180 - 240VAC Trắng
(6000K ±  500K)Osram Lithium battery

3.7V 2400mAh

THỜI GIAN
SỬ DỤNG (Giờ)

2

2

2 270 x 52 x 125 Tích hợp

R

D R

H

H

DR

* Bảo hành 2 năm

D

H



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

99WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

VGL

* Thông số kỹ thuật

* Ứng dụng

* Đặc điểm
Đèn được lắp tại các khu vực lối thoát hành lang, ra vào...

Lắp đặt tại các cửa thoát hiểm của văn phòng, trung tâm 

thương mại, nhà hàng, bệnh viện, tầng hầm....

* Thông số kỹ thuật

1,086,800

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

270 x 105 x 290

CÔNG
SUẤT (W)

2VEM1 - 2 W 180 - 240VAC

ĐIỆN ÁP CHIP LED MÀU SẮC
ÁNH SÁNG

MÃ ĐÈN

Trắng lạnh
(6000K ±  500K)Bridgelux

QUANG
THÔNG

70 lumens/W

THỜI GIAN
SỬ DỤNG (Giờ)

2

GÓC
CHIẾU

1200

VEM1
ĐÈN LED SỰ CỐ GẮN TƯỜNG

Sử dụng tại hành lang, cầu thang  các phòng làm 

việc yêu cầu lưu thoát ngay sau khi mất điện.

Chất liệu vỏ thép mặt nhựa trong. Đèn tự bật sáng khi 

mất điện cho người lưu thoát. Đèn có thể hoạt động 

2h sau khi mất điện.

* Đặc điểm

* Ứng dụng

R

* Bảo hành 2 năm

* Bảo hành 2 năm

RD

H

D

H

ĐÈN LED DẪN HƯỚNG

960,000

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

300 x 5 x 200

CÔNG
SUẤT (W)

2VGL/N - 2 W 180 - 240VAC

ĐIỆN ÁP CHIP LED MÀU SẮC
ÁNH SÁNG

MÃ ĐÈN

Trắng lạnh
(6000K ±  500K)Nichia

QUANG
THÔNG

70 lumens/W

THỜI GIAN
SỬ DỤNG (Giờ)

2



“ CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT ”100

ĐÈN LED SỰ CỐ ÂM TRẦN
VEM2

VEM3
ĐÈN LED SỰ CỐ ÂM TRẦN

* Đặc điểm

Sử dụng tại hành lang, cầu thang  các phòng làm 

việc yêu cầu lưu thoát ngay sau khi mất điện.

* Ứng dụng

Chất liệu mặt đèn bằng nhôm. Đèn tự bật sáng 

khi mất điện cho người lưu thoát. Đèn có thể hoạt 

động 2h sau khi mất điện.

* Thông số kỹ thuật

1,243,000

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

158 x 55 x 37
(bộ tích điện)

110 x 22
(đèn)

CÔNG
SUẤT (W)

3VEM3 - 3 W 180 - 240VAC

ĐIỆN ÁP CHIP LED MÀU SẮC
ÁNH SÁNG

MÃ ĐÈN

Trắng lạnh
(6000K ±  500K)Bridgelux

QUANG
THÔNG

100 lumens/W

THỜI GIAN
SỬ DỤNG (Giờ)

2

GÓC
CHIẾU

1200

* Bảo hành 2 năm

* Đặc điểm :

* Ứng dụng :

Chất liệu vỏ thép mặt nhựa trong. Đèn tự bật sáng 

khi mất điện cho người lưu thoát. Đèn có thể hoạt 

động 2h sau khi mất điện.

Sử dụng tại hành lang, cầu thang  các phòng làm 

việc yêu cầu lưu thoát ngay sau khi mất điện.

* Thông số kỹ thuật

1,464,700

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

191 x 38 x 33
(bộ tích điện)

140 x 22
(đèn)

CÔNG
SUẤT (W)

3VEM2 - 3 W 180 - 240VAC

ĐIỆN ÁP CHIP LED MÀU SẮC
ÁNH SÁNG

MÃ ĐÈN

Trắng lạnh
(6000K ±  500K)Bridgelux

QUANG
THÔNG

100 lumens/W

THỜI GIAN
SỬ DỤNG (Giờ)

2

GÓC
CHIẾU

1200

* Bảo hành 2 năm 

D

H

D

H

R

D

H

D

H

R



* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.
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ĐÈN LED SỰ CỐ
VEM4

* Thông số kỹ thuật

1,652,000

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

KÍCH THƯỚC
D x R x H (mm)

275 x 40 x 140

CÔNG
SUẤT (W)

2 x 3VEM4 - 6 W 180 - 240VAC

ĐIỆN ÁP CHIP LED MÀU SẮC
ÁNH SÁNG

MÃ ĐÈN

Trắng lạnh
(6000K ±  500K)Bridgelux

ẮC QUY

NI-CD 1.2V
600mAh

THỜI GIAN
SỬ DỤNG (Giờ)

2

GÓC
CHIẾU

1200

* Bảo hành 2 năm 

KÍCH THƯỚC
D x R (mm)

44 x 44

66 x 15

CÔNG
SUẤT (W)

1.4

1.07

VMDS - 1.4 W 12 V, 190 LM

VMDL - 1.07 W

ĐIỆN ÁP CHIP LED CRI GÓC
CHIẾU

MÃ ĐÈN

1600> 80

> 8012 V, 190 LM 1600

Samsung

Samsung

29,000

GIÁ BÁN
NIÊM YẾT (VNĐ)

ĐẶT
HÀNG

CÓ
SẴN

21,000

MÀU SẮC
ÁNH SÁNG

Trắng
(6000K ±  500K)

Trắng
(6000K ±  500K)

QUANG THÔNG

110 lumens/W

110 lumens/W

* Thông số kỹ thuật

* Ứng dụng

* Đặc điểm
Dòng đèn sự cố gắn tường siêu mỏng với kiểu dáng 

hiện đại, thích hợp với nhiều không gian nội thất hiện 

đại, với khả năng tích điện và xả tối đa hoạt động 

bền bỉ.

Đây là đèn sự cố tại hành lang văn phòng, chung 

cư, sảnh khách sạn...

Module chiếu sáng vuông và module chiếu sáng chữ nhật là sản 

phẩm thiết kế chuyên biệt cho yêu cầu chiếu sáng trang trí tại 

các khu vực nhỏ hẹp, hình dạng đồ vật chiếu sáng góc cạnh 

phức tạp : hốc tường, khe trần, cây, ban công, mép tường...

Đèn được sử dụng chiếu sáng chân tường, bậc thang cho 

khách sạn, biệt thự, resort, nhà hàng...

Chip LED lắp trên module bằng nhôm giúp tản nhiệt tốt, độ 

bền đảm bảo.

Các module nhỏ nối nhau bằng dây điện giúp linh hoạt 

trong mục đích sử dụng, tối đa 50 module trên 1 dây đèn.

Công suất nhỏ giúp tiết kiệm năng lượng.

Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc.

* Đặc điểm

* Ứng dụng

VMDL
MODULE CHIẾU SÁNG CHỮ NHẬT

MODULE CHIẾU SÁNG VUÔNG
VMDS

H

DR

R

D

R

D







ĐÈN LED VIỆT VƯƠNG
Địa chỉ : T4 - C8TT1 - KĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại : 02433.120.954 Email : vietvuonglighting@gmail.com

QR web


